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NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 


_ PHÁT TRIỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 
(96t - I963) - 


Báo cáo bồ sung tại Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ ba 


do đồng chí NGUYỄN-DUY-TRINH trình bày 
ngày 7 tháng chín I9óO 


7n 


Thưa các đồng chí thân mến; 


Kế hoạch năm 1960 và kế hoạch 3 năm sắp kết thúc ; 
bắt đầu từ năm 1961, chúng ta sẽ bước vào kế hoạch 5 
năm lần thứ nhất. 

Trong quá trình chuần bị Đại hội toàn quốc lần thử 
ba của Đảng, Ban Chấp hành trung ương đã thảo luận 
những nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch 5 năm, 
và đã giao cho Ủy ban kế hoạch Nhà nước cùng với một 
số đồng chí phụ trách các ngành kinh tế và văn hóa xây 
dựng bản dự án số kiềm tra của kế hoạch 5 năm. 

Vì việc nghiên cứu mới tiến hành một bước, còn phải 
tô chức nghiên cứu ở các ngành, các cấp, bảo đảm chính 
xác hơn, cho nên Ban Chấp hành trung ương chỉ trình 
ra Đại hội trong phần thứ IV của báo cáo chính trị, 
những nhiệm vụ cơ bản và những phương hưởng chủ 
yếu của kế hoạch 5 năm. Những nhiệm vụ và phương 
hướng ấy được Đại hội thông qua sẽ là những căn cứ đề 
Ban Chấp hành trung ương lãnh đạo việc xây dựng dự 


` án kế hoạch và quyết định bản kiến nghị về kế hoạch 5 


năm lần thứ nhất. 


Theo sự ủy nhiệm của Ban Chấp hành trung ương, tôi 
xin trình bày sau đây bản báo cáo bồ sung về « nhiệm pụ 


. Đà phương hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 


phát triền kinh tế quốc dân (1961 — 1965)». Nội dụng 
bản báo cảo bồ sung này dựa theo kết quả thảo luận của 
Ban Chấp hành trung ương kết hợp với kết quả nghiên 
cứu dự án số kiềm tra, nhằm trình bày rõ thêm những 
nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch 5 năm đã nêu 
lên trong bản báo cáo chính trị. 


I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH MIỀN BẮC 
SAU KHI HOÀN THẢNH 
KẾ HOẠCH 3 NĂM 


Từ khi hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta đã bước 
vào thời kỳ quả dộ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự 
lãnh dạo của Đẳng ta và nhờ sự giúp đỡ tận tình của 
Liên-xò, Trung-quốc và các nước anh em khác, nhàn 
dân lao động miền Bắc nước ta đã vươn lên với một khí 
thế cách mạng mới, đã hoàn thành thẳng lợi nhiệm vụ 
cải cách ruộng đất và nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hiện 
đang hoàn thành kế hoạch 3 năm phát triền và cải tạo 
kinh tế, phát triền văn hóa. 

Những thắng lợi to lớn ấy của chủ nghĩa xã hội và 
hòa bình, là tiếp tục thắng lợi vĩ đại của Cách :mạng 
tháng Tám và của cuộc kháng chiến anh dũng của nhân 
dân ta. Điều đó nói lèn một sự thật hùng hồn là : nhân 
đân một nước nhỏ yếu, kinh tế lạc hậu, có sự lãnh đạo 
của Đảng của giai cấp công nhân thì có thể phát huy mọi 
năng lực tiềm tàng của mình, đảnh thắng kể thù thực 
dân và phong kiến, giành độc lập và tự do thật sự, và 
sử dụng quyền làm chủ của mình đề đầy mạnh phát 
triền kinh tế và văn hóa theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, đưa nước nhà nhanh chóng thoát khỏi tình trạng 
lạc hậu và nghèo đói, tiến lên xây đựng một nền kinh tế 
và văn hóa tiên tiến, đem lại hạnh phúc cho toàn dân. 
Điều đó nói lên tính hơn hẳn của chế độ dân chủ nhân 
dân và năng lực cách mạng đồi dào của nhân dân ta ở ` 
miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
cũng nói lên sự phát triền tất yếu của cuộc đấu tranh anh 
dũng của đồng bào ta ở miền Nam, của cuộc đấu tranh 
của nhân dân ta trong cả nước nhằm chống đế quốc Mỹ 
và bọn tay sai của chúng, thực hiện thống nhất Tồ quốc, 
xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh. Nắm vững những bài học 


kinh nghiệm trong hơn ba mươi năm vận động cách 
mạng và chấp hành dúng đắn đường lối cách mạng trong 
giai doạn mới của Đẳng ta, nhất định chúng ta sẽ giành 
được những thắng lợi to lớn hơn nữa, không một sức 
phản động nào ngăn cẩn nỗi bước tiến của dân tộc ta. 
Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc mới trải 
qua sáu năm, đó chỉ mới là một quãng ngắn trên con 
đường ngàn dặm dấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta đã giành được những thắng 
- lợi bước đầu, nhưng là những thắng lợi rất quan trọng. 


1. Các ngành kinh tế và văn hóa 2w bắt đầu phát 
triền với nhịp độ nhanh", 


Đến cuối năm 1960, giá trị tỒng sản lượng nông nghiệp 
và công nghiệp tăng gấp đôi so với năm 1955; riêng nông 
nghiệp tăng 43,5%, công nghiệp và thủ công nghiệp tăng 
384,5%. Trong những năm đầu khôi phục kinh tế, giá trị 
sản lượng công nghiệp và thủ công nghiệp nắm 1956 tăng 
gần gấp đôi so với năm 1955; tính từ năm 1956 đến 
năm 1960, công nghiệp và thủ công nghiệp bình quân 
hàng năm tăng 25,1%. Về nông nghiệp, từ năm 1955 đến 
năm 1959, giá trị sản lượng đều tăng, riêng năm 1960 có 
thể sút thua năm 1959 nhưng vẫn trội hơn năm 1958. 
Lấy giá trị sản lượng nông nghiệp năm 1959 so với năm 
1955 thì tăng 52,4%, bình quân hàng năm tăng 11,2%. 

Nông nghiệp và công nghiệp cùng song song phát triển, 
nhờ công nghiệp tăng nhanh hơn cho nên tỷ trọng giữa 
công nghiệp và nông nghiệp được diều chỉnh bước đầu 
tiến bộ hơn trước: 


® Những số liệu năm 1960 dùng trong phần nhận dịnh tình 
hình của báo cáo này đều lấy theo mức ước tính thực hiện kế 
hoạch năm 1960. Về một số vấn đề, vì chưa có số liệu năm 
1960 cho nên tạm dùng số liệu thống kê năm 1959, 


1955 1957 1960 


Công nghiệp và nông nghiệp... 100 100 100 
Trong đỏ: 

Công nghiệp và thủ công nghiệp 16,9 31,41 40 
Nông nghiệp .... CC. nạ GOO (2LỤ 


Về nỏng nghiệp, năm 1960, vụ chiêm gặp nhiều khó 
khăn về thời tiết, thu hoạch bị sút kém, kế hoạch cả năm 
vì thế sẽ khỏng đạt. Đề đánh giá đúng sự phát triển của 
nền nòng nghiệp của ta, cần phải nhìn qua các năm. 
Năm 1955, toàn miền Bắc sản xuất 3.893.000 tấn lương 
thực, trong đỏ riêng thóc là 3.528.000 tấn ; năm 1959 sản 
xuất 5.700.000 tấn lương thực, trong đỏ riêng thóc là 
5.193.000 tấn. Sản lượng lương thực bình quân đầu 
người đã tăng từ 286,8 kg lèn 367,2 kơ, riêng về thóc từ 
259,5kg tăng lên 33kg. Năng suất thóc bình quàn mỗi 
éc-ta cũng tăng từ 16,2 tạ lên 22,84 tạ. Từ một miền sản 
xuất nông nghiệp vốn rất thấp kém, lại bị chiến tranh 
tàn phá nặng nề, chỉ trong 5 năm sau khi lập lại hòa bình, 
miền Bắc nước ta đã tiễn lên hàng đầu trong các nước 
Đông- Nam Á pề năng suất lương thực bình quân mỗi 
éc-la nà sẵn lượng lương thực tính theo đầu người, đỏ 
là một thắng lợi có ý nghĩa kinh tế và chính trị rất lớn. 
Mặt khác, nền nông nghiệp của ta trước đây có tính chất 
độc canh, nay đã bắt đầu phát. triền toàn điện hơn. 
Lương thực tăng nhanh và vần giữ dịa vị chủ yếu, nhưng 
cây công nghiệp, chăn nuôi phát trì lền nhanh hơn, cho 
nên từ năm 1955 đến năm 1959, tỷ trọng của cây lương 
thực từ 54,5% xuống 52,5%, tỷ tr ong của cây công nghiệp 
từ 1,7% tăng lên 3,2%, tỷ trọng của chăn nuôi từ 14,6% 
tăng lên 19,4%, 


Về công nghiệp, cuối năm 1960, chúng ta có 172 xi 
nghiệp do trung ương quản lý. Giá trị tỒng sản lượng 
ng nghiệp quốc doanh năm 1960 có thể vượt kế hoạch 

3,8% và tăng hơn hai lần so với năm 1957. Công nghiệp 
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quốc doanh địa phương bước dầu được phát triển, đã 
chiếm 19% trong giá trị sản lượng công nghiệp quốc 
doanh. Năng suất lao động trong các ngành công nghiệp 
quốc doanh năm 1959 tăng 3,8 lần so với năm 1955 và 
tăng hơn 60% so với năm 1957. Thủ công nghiệp được 
khuyến khích, năm 1960 tăng gần 2 lần so với năm 1955 
và tăng 3424 so với năm 1957. 

Các sản phầm chủ yếu về công nghiệp và thủ công 
nghiệp tăng khá nhanh. Trong sáu năm, điện tăng 3,8 
lần, than đá tăng 2,§ lần, xi-măng tăng 3,5 lần, gỗ khai 
thác tăng gấp đòi, phối-phát tăng hơn 6 lần,.. Công 
nghiệp cơ khí trước kia không có, nay đã có một SỐ cơ 
sở đầu tiên, sản xuất được một số loại máy công cụ hạng 
nhỏ và hạng vừa, máy dập gạch ngói, máy xát gạo, tàu 
kéo, ca-nô, toa xe hỏa, máy phát điện thoại... ; cung cấp 
cho nông nghiệp hàng vạn nông cụ cải tiến, một số máy 
bơm nước và máy móc nông nghiệp nhỏ và một số loại 
phụ tùng trước vẫn phải mua ở nước ngoài. Về gang 
thép, đi đôi với việc xây dựng nhà máy liên hợp Thái- 
nguyên, chúng ta đã xây dựng 6 lò cao cỡ nhỏ ở các dịa 
phương, với dung tích tính chung là 56 mét khối, có thê 
sản xuất hàng năm khoảng một vạn tấn gang; đó là một 
bài học tốt về lãnh đạo quần chúng làm kỹ thuật, về lợi 
dụng tài nguyên, về tỉnh thần tích cực và sáng tạo của 
quần chúng trong lao động sản xuất. Về vật liệu xây 
dựng, chúng ta đã sản xuất được gạch chịu lửa và các loại 
bê-tông đúc sẵn. Công nghiệp hóa học đã sản xuất dược 
a-xit sun-fu-ric, thuốc trừ sâu. Cũng trong sáu năm, vải 
tăng hơn 8,5 lần, dường mật tăng hơn 3 lần, muối tăng 
gấp rưỡi, thuốc lá tăng hơn gấp đôi, diêm tăng 5,5 lần, 
giấy viết tăng 4,5 lầu. Chúng ta đã sản xuất được nhiều 
mặt hàng mới về vải, hàng dệt kim, đồ nhựa, đồ sắt 
tráng men, đồ dùng gia đình, văn phòng phầm, săm lốp 
xe đạp, một số loại được phầm... 

Nền kinh tế nước ta trong gần một thế kỷ đã bị thực 
dân Pháp kìm hãm trong tình trạng lạc hậu và phụ thuộc ; 
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về công nghiệp, chỉ có một số ft eơœ sở khai thác nguyên 
liệu và chế biến thô sơ, thiết bị đã già cỗi. Hầu hết các 
cơ sở lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề; khi hòa bình 
lập lại, thực dân Pháp thỏa hiệp với bọn Mỹ — Diệm lại 
thảo gỡ một phần máy móc quan trọng mang vào Ñam. 
Tình hình nói trên đang được cải biến một cách rỗ rệt; 
cơ cấu công nghiệp ở miền Bắc nước ta đang hình 
thành, các ngành cần thiết đã có một số cơ sở, cung 
cấp được một phần quan trọng uề tư liệu sẵn xuất oà 
hàng liêu dùng. Trong việc thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa nước nhà, chúng ta mới đi một bước 
đầu tiên; chúng ta phải khắc phục nhiều khó khăn nhưng 
có những thuận lợi căn bản: chúng ta được các nước 
anh em giúp đỡ về thiết bị và kỹ thuật; nguồn tài nguyên 
tự nhiên của ta tương đối dồi đào ; cản bộ và công nhân 
của ta ham học và có thể tiến bộ nhanh. Phong trào thi 
dua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công 
nghiệp gần đây có những tiến bộ mới như ở công trường 
Cọc 6 Khu mỏ Hồng-gai, ở nhà máy đệt Ñam-định, ở nhà 
máy cơ khi Hà-nội, trong các xưởng sửa chữa ö-tô, ở 
Đoàn 8 thăm đò địa chất... Chúng ta cần bồi dưỡng và 
phát huy những mầm phát triền ấy, mở rộng phong trào 
một cách đều đặn và liên tục. 


Về giao thông, cuối năm 1959, chúng ta đã khôi phục, 
củng cố và làm mới 720 cây số đường sắt, 2.910 cây số 
đường bộ. Các cảng Hải-phòng, Hồng-gai, Cửa Ông, Bến- 
thủy đều được nạo vét và mở rộng thêm. Khối lượng vận 
tải tính theo tấn cây số tăng 3,5 lần so với năm 1955 và 
1,5 lần so với năm 1957. Riêng vận tải đường sắt, trong 
ba năm qua tăng hơn 2 lần, vận tải đường biền tăng gần 
2 lần, vận tải đường sông tăng gần gấp đôi, vận tải 
đường ô-tô tăng 1,5 lần. Ñgành giao thông tuy chưa phục 
vụ kịp yêu cầu của kinh tế và quốc phòng, nhưng dã có 
những cố gắng và tiến bộ. Phong trào thi đua giải phóng 
đôi vai ở một số công trường và một số địa phương, phẩn 
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đấu nâng cao năng lực trọng tải và bảo dưỡng xe cộ ở 
một số cơ sở gần dây đang phát triền, cần được hết sức 
khuyến khích, thúc đầy. 


Về oăn hóa, chúng ta đã căn bản xóa nạn mù chữ ở 
miền xuôi cho những người lớn dưới 50 tuôi ; hơn 10 
triệu người đã biết đọc, biết viết. Phong trảo bồ túc văn 
hóa đang được «lầy mạnh. Năm 1960, cứ 10 người có Ì 
người tham gia các lớp học ngoài giờ làm việc. Về giáo 
dục phô thông, tông số học sỉnh là 1.815. 000 người, tăng 
1,5 lần so với năm 1955 và tăng 80% so với năm, 1957. 
Đề mở rộng việc đào tạo cán bộ, chúng ta đã mở thêm 
một số trường chuyên nghiệp trung cấp và một số trường 
đại học và đưa ngày càng nhiều lưu học sinh, thực tập 
sinh đi học ở Liên-xô, Trung-quốc và các nước anh em 
khác. Năm 1960, ngoài 2.400 lưu học sinh, trong nước có 
9 trường đại học với 11.070 sinh viên, tăng 2 lần so với 
năm 1957; và có 50 trường chuyên nghiệp trung cấp với 
26.330 học sinh, tăng 2,3 lần so với năm 1957. Trong 
phong trào xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa, việc 
giảng dạy và học tập đã có những tiến bộ. Khi hòa bình 
lập lại, chúng ta chỉ có khoảng 700 cán bộ chuyên môn 
có trình độ đại học ; trong sáu năm, chúng ta đã đào tạo 
gần 2.500 cán bộ có trình độ đại học và trên 1 vạn cán 
bộ chuyên nghiệp trung cấp. Công tác khoa học và kỹ thuật 
bắt đầu có tô chức và đi vào nề nếp. Nhờ sự giúp đỡ quý 
báu của Đoàn đại biểu Viện hàn lâm khoa học Liên-xô, 
chúng ta đang xây dựng một kế hoạch dài hạn về công 
tác khoa học và kỹ thuật đề phục vụ thiết thực yêu cầu 
phát triền kinh tế và văn hóa xã hội chủ nghĩa. 


Trên cơ sở phát triền sản xuất, đời sống uật chất của 
nhân dân được dần dần cải thiện rõ rệt. Năm 1959 so 
với năm 1957, thu nhập quốc đân tính theo đầu người 
tăng 19,3%; thu nhập thực tế bình quân đầu người của 
nông đân tăng 14,8%. Tiền lương thực tế của công nhân, 
viên chức từ năm 1955 đến năm 1959 tăng 33%; tiền 
lương năm 1960 đã được tăng 25% so với năm 1957. Chế 
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độ tiền lương của công nhân, viên chức qua hai lần cải 
tiến nhằm thực hiện từng bước nguyên tắc phần phổi 
theo lao động, đã dược hợp lý hơn trước, dần dần cỏ tác 
dụng tốt khuyến khích mọi người hăng hải sản xuất và 
công tác Đề giải quyết một phần khỏ khăn về nhà ở, 
trong sảu năm qua Nhà nước đã chỉ trên 145 triệu đồng, 
xày dựng khoảng 1 triệu rưởi mét vuông nhà kiên cö 
và nửa kiên cố. Công tác phòng bệnh và công tác điều trị 
được tăng cường, dä góp phần quan trọng bảo vệ sức 
khỏe của nhàn đàn. Nạn thất nghiệp ở các thành phố do 
chế độ cũ đề lại về căn bản đã được giải quyết, trên 10 
vạn người đã được sắp xếp công việc làm. Vật giả dần 
dần được ồn định; chỉ số vật giá bán lẻ năm 1959 bằng 
§9,2% so với năm 1957, trong khi đó sức mua của nhân 
đàn tăng 15,1%. 


2. Trên miền Bắc nước ta, chủ nghĩa xã hội đang 
dần dần chiểm ưu thể. 

Đi dôi với những thành tích trên đây về phát triền 
sản xuất, cải thiện đời sống vật chất và văn hỏa của 
nhân đàn, công cuộc -cải lạo xã hội chủ nghĩa. xả 
dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa cùng øới oiệc 
mở mang xâu dựng cơ bản đã thu được những thẳng 
lợi rất to lớn. Những thắng lợi đó đã có ảnh hưởng quyết 
định thúc đây mọi mặt tiến bộ ở miền Bắc. 

Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp đã trở thành 
một phong trào quần chúng sâu rộng, kết hợp chặt chế 
việc cải tạo quan hệ sản xuất với cải tạo tư tưởng, cải: 
tiến nông cụ và cải tiến kỹ thuật đề đầy mạnh sản xuất. 
Đến cuối năm 1960, dự tính có thể có từ 70 đến 75% số 
hộ nông đân lao động tham gia các hợp tác xã, trong đỏ 
phần lớn là hợp tác xã cấp thấp, các hợp tác xã cấp cao 
chiếm khoảng 7 — 8% số nông hộ. Mặc dù có những thiếu 
sót về chấp hành đường lỗi và những khó khăn về quản 
lý, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp đã phát triển một 
cách lành mạnh và căn bản là tốt; nhiều hợp tác xã 
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đi đầu trong việc cải tiễn kỹ thuật, làm thủy lợi, làm 
phân và bón phân... ; tăng thêm thu nhập, bước đầu phát 
huy tính hơn hẳn của hợp tác xã so với lối làm ăn 
riêng lẻ. 

Về thủ công nghiệp, gần đây phong trào hợp tác hóa 
phát triền khá đều và mạnh; đến tháng 6 năm 1960, đã 
có 67,8% số thợ thủ công chuyên nghiệp tham gia các tô 
chức hợp tác, trong ø dó các hợp tác xã chiếm tỷ lệ 44,2. 
Nhiều hợp tác xã đã phát huy tác dụng tốt, chăm lo cải 
tiến công cụ, cải tiến kỹ thuật, dựa vào khả năng sẵn có 
đề khắc phục khó khăn về thiếu nguyên liệu, tạo thêm 
mặt hàng, hạ giá thành sản phầm. 

Trong những người buôn bán nhỏ, hơn một nửa đã 
tham gia các hình thức tÔ chức hợp tác; và 5,5% đã 
chuyển sang sẵn xuất. Riêng ở các thành thị, hầu hết 
những người buôn bán nhỏ thuộc các ngành nghề chủ 
yếu đã được tô chức lại. Nhờ được giáo dục tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa, những người buôn bán nhỏ hợp tác hóa 
nói chung đã có nhiều tiến bộ trong việc chấp hành các 
chính sách, giữ vững giá cả, phục vụ người tiêu thụ ; 
nhiều người đã sử dụng thì giờ nhàn rôi đề tham gia 
sản xuất, tăng thêm thu nhập. 


Đối với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa tư 
doanh, cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa dã giành được 
thắng lợi có tính chất quyết định. Đến cuối năm, tất cả 
các cơ sở thuộc các ngành công nghiệp, thương nghiệp; 
vận tải, kinh doanh văn hóa và nghệ thuật sẽ dược cải 
tạo thành xí nghiệp công tư hợp doanh hoặc xí nghiệp 
hợp tác, bao gồm khoảng 57 triệu tiền vốn đăng kỷ. Ơ 
các xí nghiệp công tư hợp doanh đều dã có tô chức công 
đoàn, những nơi có thanh niên đều có tô chức thanh niên 
lao động ; ở nhiều nơi, chúng ta đã phát triền được đẳng 
viên mới trong công nhân, nhờ đó, việc lãnh dạo chính 
trị được củng cố, vai trò làm chủ của công nhân dược 
đề cao. Về mặt kinh tế, các xí nghiệp công tư hợp doanh 
đều có nhiều tiến bộ trong việc sử dụng sức lao động, sử 
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đụng máy móc, một số nơi e cải tiển và tăng thêm thiết 
bị, cho nên năng suất và sản lượng được tăng thêm 
rõ rệt. 

Nhìn chung, nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và 
đối với công thương nghiệp tư bẳn chủ nghĩa đề ra trong 
các nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 14 và 16 có 
thể được hoàn thành tốt. Trải qua cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, tình hình chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn 
hóa ở miền Bắc đã cỏ những tiến bộ sâu sắc. Đến cuối 
năm 1960, có thề nói là công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đã giành được thắng lợt có tính chất quuết định, 
tuụ cuộc đấu tranh đề giải quuết uấn đề « ai thắng ai» 
giữa chủ nghĩa xã hội oà chủ nghĩa tư bản ouẫn còn 
phải tiếp tục. Sau cuộc cải cách ruộng đất, chế độ chiếm 
hữu phong kiến đã được xóa bỏ ở miền Bắc; sau khi 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa hoàn thánh, chế độ chiếm 
hữu tư bản chủ nghĩa và con đường phát triền tư bản 
chủ nghĩa cũng sẽ được xóa bỏ. Những chuyền biến cách 
mạng ấy có một ÿ nghĩa lịch sử vĩ đại, giải phỏng xã hội 
miền Bắc thoát khỏi quan hệ người bóc lột người, mở 
đường cho chủ nghĩa xã hội giành thắng lợi hoàn toàn, 
thúc đây lực lượng sản xuất không ngừng phát triền. : 

Đi đôi với việc đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, _ 
xây dựng thành phần kinh tế hợp tác xã và thành phần 
kinh tế tư bản chủ nghĩa Nhà nước, thành phần kinh 
tế quốc doanh ngàu càng được mở rộng 0à lăng cường, 
nắm vững vai trò lãnh đạo trong nền kinh tế quốc dân. 
Cuộc vận động cải tiến quản lý xi nghiệp đã hoàn thành, 
căn bản thực hiện được các yêu cầu đã đề ra về việc 
bước đầu xây dựng chế độ quản lý xã hội chủ nghĩa 
trong các xí nghiệp quốc doanh. Nhờ mở mangth 
nhiều công trường, xí nghiệp, lực lượng công nhân, vi 
chức thuộc biên chế khu vực sản xuất của Nhà nưi 
năm 1960 có khoảng 255.000 người, tăng thêm hơn 
lần so với năm 1955. Trong tồng giá trị sản lượng cô 
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nghiệp và thủ công nghiệp năm 1960, công nghiệp quốc 
doanh chiếm 49,5% ; tỷ trọng của mậu dịch quốc doanh 
năm 1960 trong tÔng mức bán lẻ của thương nghiệp 
thuần túy lên tới 47,8%; vận tải quốc doanh bảo đảm 
75, 6% khối lượng hàng hóa vận chuyên. Tính chung các 
xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh và 
các hợp tác xã thủ công nghiệp năm 1960 chiếm 73, 1% 
giá trị sản lượng công nghiệp và thủ công nghiệp; mậu 
dịch quốc doanh, hợp tác xã mua bán và thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa Nhà nước chiếm 91,5% trong tỒng 
mức bán lẻ của thương nghiệp thuần túy. 

Đề mở mang xâu dựng cơ bẵn về kinh tế và văn hóa, 
trong sáu năm, từ 1955 đến 1960, Nhà nước đã đầu tư 
2.155, 2 triệu đồng. Trong kế hoạch 3 năm 1958—1960, 
tông mức đầu tư xây dựng cơ bản tăng 130,7% so với 3 
năm khôi phục kinh tế ; lấy năm 1960 so với năm 1955 
thì vốn đầu tư tăng hơn 5 lần. 


Trong tÔng mức đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà 
nước từ năm 1958 đến năm 1960, khoản dành cho nông 
nghiệp chiếm 12,6%, công nghiệp 41,1%, giao thông và 
bưu điện 20,6%, thương nghiệp 7,6%; các ngành văn 
hóa, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học chiếm 8,6%, 
xây dựng nhà ở, các sự nghiệp công cộng thành phố và 
cơ quan hành chính chiếm 9,5%. 

Về nông nghiệp, trong ba năm qua, Nhà nước đã xây 
dựng 19 công trình thủy lợi hạng lớn, bảo đảm tưới nước 
cho 153 vạn éc-ta ruộng đất. Kết hợp với lực lượng của 
Nhà nước, nhân dân ta dã góp hàng chục triệu ngày công 
dể củng cố và tăng cường các đê sông, đê biền và phát 
triền nhiều công trình thủy lợi hạng nhỏ. Tính chung, các 
công trình thủy lợi hạng lớn và hạng vừa được khôi phục, 
mở rộng và mới xây dựng đã bảo đảm tưới nước cho 
55% điện tích gieo cấy; kề cả các công trình thủy lợi 
hạng nhỏ do nhân dân làm thì có trên 70% điện tích gieo 
cấy được tưới nước. 
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Về công nghiệp, đến cuối năm 1960, trong 172 xí nghiệp 
do trung ương quản lý, chúng ta đã mở rộng và xây 
dựng mới 170 xí nghiệp; ngoài ra, có 24 xi nghiệp đang 
xây dựng, sẽ chuyền sang kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. 
Việc xây dựng công nghiệp địa phương bắt đầu từ năm: 
1959 đã cỏ trên 500 cơ sở. Do việc mở mang xây dựng 
công nghiệp, một số khu công nghiệp mới như Thải- 
nguyên, Việt-trì, Thanh-hóa, Vinh... đang mọc lên; thủ 
đô Hà-nội có thêm nhiều xí nghiệp mới, đang trở thành 
một thành phố công nghiệp. 

Đề phục vụ việc mở mang xây dựng cơ bản, nhất là về 
công nghiệp, công tác điều tra thăm dò địa chất dã có 
những tiến bộ đáng kề. 

Về mặt thi công và quản lý công tác xây dựng, chúng 
ta đã trưởng thành một bước. Việc khai thác và vận 
chuyên vật liệu có nhiều khó khăn nhưng nói chung các 
ngành, các địa phương đều cố gắng bảo đảm yêu cầu. 
Việc quản lý sử dụng vật liệu, quản lý kỹ thuật dần đần 
đi vào nề nếp, tình trạng lãng phí có giảm bớt, chất 
lượng công trình được nâng cao. Đi đôi với việc cải tiến 
dụng cụ, cải tiến kỹ thuật xây lắp, chúng ta đã bắt đầu 
mở rỘng ` việc thi công cơ giới hóa, tập trung lực lượng về 
người, Về phương tiện, về vật liệu cho các công trình chủ 
chốt. Lối xây dựng bằng cách lắp các bộ phận đúc sẵn 
cũng được bắt đầu : áp dụng. no 


3. Những thắng lợi đã giành được là thẳng lợi chung 
của Đảng ta, nhân dân ta và của sự hợp tác quốc tế. - 


Những tiến bộ trên đây cho thấy : từ khi hòa bình lậu 
lại đến nay, nền kinh tế quốc dân ở miền Bắc đã được 
khôi phục và phát triền một cách lành mạnh theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. Dưới ảnh hưởng của tư tưể. 
xã hội chủ nghĩa 0à dựa lrên quan hệ sẵn xuất xã hội 
chủ nghĩa uà nửa xã hội chủ nghĩa đang dần dần chiến 
ưu thế, phong Irào quần chúng phát triền liên tục 0\ 
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ngàu càng sảu rộng ; các ngành hoạt động đều phái triền 
uới nhịp độ nhanh ; cơ cấu của nền kinh tễ quốc dân 
cũng được điều chỉnh ngàu cảng cán đối hơn. Đó là kết 
quả bước đầu của những chuuền biến cách mạng sâu 
sắc, những chuyền biến cách mạng ấu sẽ phát triền 
không ngừng, bảo đảm đưa công cuộc xâU dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc tiếp tục tiền lên uới nhịp độ 
nhanh. 


Những thành tựu ấy chỉ rổ những chủ tr tương của 
Đẳng ia øề khôi phục kinh lẽ, phái triền nà cải tạo 
kinh tế, phát triền uăn hóa là đúng đán. Sau khi hòa 
bình lập lại, chủng ta đẩ kết hợp dầy mạnh cải cách 
ruộng đất và khôi phục kinh tế, chủ trọng nắm vững lãnh 
đạo nông nghiệp và thương nghiệp, phấn đấu Ôn định 
tình hình kinh tế và chính trị ở nông thôn và thành thị. 
Trong kế hoạch 3 năm, chúng ta đã kết hợp chặt chẽ 
giữa cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, lấy cải tạo xã hội chủ nghĩa làm trọng tâm, tích cực 
vận động quần chúng đấu tranh để giải quyết vấn đề «ai 
thẳng ai» giữa chủ.nghĩa xã hội và*chủ nghĩa tư bản. 
Trong hoàn cảnh kinh tế nông nghiệp lạc hậu lại bị chiến 
tranh tàn phá lâu ngày, chúng ta đã nắm vững khâu chỉnh 
của nhiệm vụ kinh tế là ra sức khôi phục và phát triền 
nông nghiệp, đồng thời đầy mạnh khôi phục và phát triền 
công nghiệp và thủ công nghiệp, chủ trọng sản xuất hàng 
tiêu dùng và đã tiến lên đầy mạnh sẵn xuất các tư liệu 
sản xuất. Chủ trương của Đảng ta về khôi phục và phát 
triền nông nghiệp, công nghiệp trong mấy năm qua là 
hoàn toàn thích hợp với hoàn cảnh miền Bắc nước ta, 
một mặt đã giải quyết đúng những yêu cầu trước mắt 
của nền kinh tế quốc dân; mặt khác đã chuần bị điều 
kiện cho việc thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
trong thời gian sắp đến. Chúng ta đã chủ trọng song song 
phát triền kinh tế và văn hóa, làm cho kinh tế và văn 
hóa cùng thúc đầy nhau phát triền. Chúng ta đã chủ 
trọng giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa cho đẳng viên 
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và quần chủng và không ngừng cải thiện dời sống của 
nhân đân, bồi dưỡng nhiệt tình cách mạng và năng lực 
lao động của quần chúng, thúc đầy công cuộc cải tạo xã | 
hội chủ nghĩa và Xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đầy | 
phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật nâng cao năng ' Suất 
lao động và hạ g giá thành sẵn phầm, tăng gia sẵn xuất và 
tiết kiệm. Nhờ củng cố không ngừng vai trò lãnh đạo 
của mình và sử dụng nền chuyên chính dân chủ nhân 
dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản, Đảng 

ta đã lãnh đạo quần chúng dấu tranh giành được những - 
thẳng lợi to lớn, làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng 
chiếm ưu thế. Đảng ta cũng đã nắm được quy luật phát 
triền nhanh của chủ nghĩa xã hội, đề ra khầu hiệu « tiến 
nhanh, tiến mạnh, tiễn vững chắc », chú trọng vừa dầy 
mạnh, vừa củng cố các phong trào quần chúng, động viên 
cán bộ và quần chúng hăng hái tiến lên trong mọi ngành), 
mọi mặt hoạt động. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nhân đán lao động 
miền Bắc đã phát huụ oai trò làm chủ, phát huụ truuền 
thống uêu nước nà `*lao động cần cù, phãn đầu không 
mệt mỗi cho chủ nghĩa xã hội oà thông nhất Tồ quốc. 
Lực lượng của công nhân ngày càng phát triền và củng 
cố, đã tỏ rõ vai trò tiên phong trong công cuỘc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, sản xuất, xây dựng và học tập. Nông 
đân, thợ thủ công, những người bạn chiến dấu làu năm 
cùng chung quyền lợi với công nhân, phần lớn bắt đầu 
thấy rõ ràng con đường phát triền tư bản chủ nghĩa là 
nguy hại, và ngày càng kiên quyết đi theo con đường hợp 
tác hóa xã hội chủ nghĩa. Quân đội nhân đân không 
ngừng phát huy truyền thống vì nhân dân phục vụ, đã 
ngày đêm luyện tập, nâng cao năng lực quốc phòng, đồng 
thời đã tích cực tham gia mọi mặt hoạt động, thiết thực 
góp phần đầy mạnh phát triền và cải tạo kinh tế, phát 
triển văn hóa. Các bạn trí thức bước đầu được dảì lạo 
tư tưởng, đội ngũ được mở rộng thêm, đã có nhữ 
cống hiến quan trọng vào sự nghiệp xây dựng miền BẲ 
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xã hội chủ nghĩa. Hòa mình trong các tầng lớp nhân dân 
lao động miền Bắc, cán bộ và đồng bào miền Nam tập 
kết đã tỏ rõ một tỉnh thần yêu nước rất cao, góp nhiều 
thành tỉch trong mọi mặt công tác, tích cực tham gia 
củng cõ miền Bắc, phối hợp thiết thực với phong trào 
dấu tranh anh đũng của đồng bào ở miền Nam. Đi theo 
con đường của Đảng, nhân dân lao „ động nước ta là lực 
lượng vĩ đại sáng tạo mọi thành quả của cách mạng. Ý 
thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa của „quần chúng dần dần 
được nâng cao là động lực thúc đầy sự phát triền của 
mọi ngành hoạt động, bảo đảm giành thắng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội. 


Trong hoàn cảnh kinh tế thấp kém, miền Bắc nước ta 
sở dĩ có thể tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, phát triền 
nhanh chóng kinh tế và văn hóa xã hội chủ nghĩa, mỘt 
mặt là do cố gắng của nhân dàn ta, mặt khác là nhờ sự 
giúp đỡ to lớn của Liên-xô, Trung-quốc Uà Cúc nước 

anh em khác. Trong khi khôi phục kinh tẾ, công nghiệp 
quốc doanh của ta rất nhỏ yếu, chính nhờ sự giúp đỡ 
của các nước anh em về hàng công nghiệp, chúng ta đã 
mở rộng hoạt động của mậu dịch quốc doanh, thông qua 
việc trao đội hàng hóa giữa Nhà nước và nông dân mà 
củng cố khối liên minh công nông, ồn định thị trường, 
thúc đầy sản xuất phát triên. Đặc biệt là các nước anh 
em đã giúp đỡ ta một cách toàn diện về vốn, thiết bị, 
nguyên liệu, kỹ thuật và chuyên gia ; nhờ sự giúp đỡ ấy, 
chủng ta đã xây dựng - những nền móng đầu tiên của chủ 
nphĩa xã hội, dần đần phát huy khả năng tự lực cánh 
sinh của mình, đầy mạnh phát triền công, nghiệp và toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân, mở rộng và củng cõ quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. Chúng (ta lại được học tập 
những kinh nghiệm quý báu của Liên-xô, Trung-quốc và 
các nước anh em khác, nhờ đó đã đưa công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc nước ta tiến lên một cách vững vàng. Thêm nữa, 
những bước tiến không lồ của Liên-xô trong sự nghiệp 


21 


>ị 


xây dựng chủ nghĩa cộng sản, những thành tựu vĩ đại 
của Liên-xô về khoa học và kỹ thuật, những bước tiến 
nhảy vọt của Trung-quốc và các nước anh em khảc trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đối với chúng ta, 
là một sự giúp đỡ rất lớn về tinh thần, làm tăng thêm 
lòng tin tưởng và chí hăng hải phấn đấu của nhân dân ta. 


Sự nghiệp cách mạng của chúng ta đang phát triền rất 
thuận lợi, nhưng chúng ta oãn khóng chủ quan uới các 
khó khăn, thiếu sót. 

Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp phát triền nhanh, 
nhiều hợp tắc xã mới thành lập, phần lớn còn cỏ tính 
chất nửa xã hội chủ nghĩa, việc củng cố chưa theo kịp. 
Bên cạnh công tác quản lý kinh tế còn non kém, việc 
giáo dục tư tưởng trong các hợp tác xã vẫn còn yếu; ý 
thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa của khả nhiều xã viên 
còn thấp, nhiều người chưa thật sự coi công việc và lợi 
ích của hợp tác xã như của nhà mình, dễ bỉ quan dao 
động mỗi khi sản xuất gặp khó khăn. Đối với chính sách 
mua nông sản, mua lương thực của Nhà nước, một khâu 
quan trọng đề thực hiện sự liên minh về kinh tế giữa 
công nhân và nông đân, do đó mà củng cố sự liên minh 
-về chính trị, nhiều hợp tác xã và xã viên, kể cả một số. 
đảng viên, không chấp hành đúng. Trong cán bộ vẫn có. 
tình trạng chưa quán triệt chính sách quản lý lương thực _ 
của Nhà nước, tư tưởng của nông dân chưa được giải 
quyết tốt, tâm lý giữ thóc còn nặng. Nông dân ta rất tốt, 
tin tưởng vững chắc ở sự lãnh đạo của Đảng nhưng vẫn 
chưa xóa bỏ được hết những tư tưởng và tập quản. 
chế độ làm ăn riêng lẻ, nhất là trong những người t 
nông lớp trên. Chúng ta nhận rõ rằng mặt tiêu cự 
không phải là chủ yếu và có thể khắc phục được. P 
trào hợp tác hóa nông nghiệp không khỏi có những b 
quanh co, và trải qua thử thách sẽ càng dược củng 
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vững chắc hơn. Vấn đề là chúng ta phải làm tốt công tác 
lãnh đạo, nhất là phải tăng cường việc giáo dục tư tưởng 
đối với nông dân. 

Dựa trên quan hệ sẳn xuất tập thề đang mở rộng, sức 
sản xuất bước đầu phát triền, nhưng nói chung trình độ 
sản xuất, trình độ kÿ thuật vân còn lạc hậu. Sản xuất nông 
nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, thường xuyên bị 
nắng hạn, bão lụt uy hiếp. Công cụ sản xuất thô sơ mới 
được cải tiến một bộ phận nhỏ, sức kéo còn thiểu, việc cải 
tiến kỹ thuật chưa được đầy mạnh. Vấn đề lương thực chưa 
được giải quyết vững chắc; các ngành khác trong nông 
nghiệp như cây công nghiệp, chăn nuôi... phát triền chưa 
dủng mức. Năng suất lao động trong nông nghiệp còn 
kẻm, mức sử dụng sức lao động: còn thấp, chỉ phí sản 
xuất còn cao, cho nên thu nhập của nông dân chưa tăng 
được nhiều, đời sống vẫn còn thiếu thốn. 

Trong thủ công nghiệp, việc cải tiến kỹ thuật, cải tiến 
công cụ mới được thực hiện trong một phạm. vi nhất định ; 
nhiều ngành gặp khó khăn về nguyên liệu, sản xuất bị hạn 
chế, ảnh hưởng đến đời sống của một số lao động thủ 
công. 

Công tác quản lý xí nghiệp, công trường của ta đã được 
cải tiến một bước nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát 
triền của sức sản xuất, chưa phát huy được đầy đủ nhiệt 
tình lao động của công nhân. Cán bộ kỹ thuật và công 
nhân lành nghề thiếu nhiều ; s, việc lãnh đạo và quản lý kỹ 
thuật còn lỏng lẻo; bảo quản và sử dụng máy móc còn 
nhiều thiếu sót, thường xảy ra hư hỏng nhưng thiếu phụ 
tùng thay thế, mức lợi dụng công suất thiết bị nói chung 
còn. thấp. Các nguyên liệu, vật liệu trong nước thường 
phân tán, có nơi, có lúc vận chuyển không kịp thời gian. 
Nhiều thứ nguyên liệu, vật liệu quan trọng phải nhập 
khầu; tình trạng cung cấp nguyên liệu, vật liệu, nhất là 

SẮI, thép và gỗ không được đều đặn, đã gây ra lãng phí 
: nhân lực, ảnh hướng 'không tốt đến việc thi công xây dựng 
cơ bản và dến sản xuất. 


Do yêu cầu của nhiệm vụ củng cố và bảo vệ miền Bắc, 
chúng ta cần phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triền kinh . 
tế và củng cố quốc phòng, nhưng làm chưa được tốt. 
Chúng ta có cố gắng phát triỀn giao thông vận tải, tuy 
nhiên vân chưa phục vụ kịp yêu cầu về kinh tế cũng như 
về quốc phòng. : 

Về chỉ đạo, chúng ta có một số thiếu sót: trong việc _ 
lập kế hoạch, chúng ta có phần chủ quan, có một số chỉ 
tiêu đặt quả cao, gây ra tình hình căng thẳng trong khi 
thực hiện. Một số bộ phận không đạt kế hoạch làm cho 
tác dụng động viên có bị hạn chế. Một số chính sách cụ 
thê đề ra chậm hoặc không được kịp thời bồ sung; công 
tác kiềm tra` không được chặt chẽ, tình trạng lãng phi, 
tham ô còn khá phô biến. Công tác giáo dục quần chúng, 
phát động tư tưởng của quần chúng làm chưa được sâu 
sắc, chỉ đạo về biện pháp thiếu cụ thể, thiếu khần trương; 
nhiều năng lực tiềm tàng chưa được phát huy đúng mức. 
Việc phân cấp quản lý kinh tế không được nghiên cứu 
một cách ăn khớp giữa các ngành, thi hành còn đở dang, 
đó là một trở ngại lớn cho việc chỉ đạo thực hiện kế 
hoạch. 


“-Ÿ-...2.. 
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Nhìn chung, chúng ta nhận định rằng: 

— Sau khi hoàn thành kế hoạch 3 năm, nền kinh tế 
quốc dân ở miền Bắc bắt đầu có những chuyền biến sâu 
sắc. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã giành được 
thắng lợi có tính chất quyết định. Thông qua cuộc cải - 
tạo xã hội chủ nghĩa, phong trào quần chúng phát triển. 
ngày càng sâu rộng, tư tưởng xã hội chủ nghĩa đang dần. 
đần chiếm ưu thế. Về mặt quan hệ sản xuất, các thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa và nửa xã hội chủ nghỉ 
đã chiếm đại bộ phận trong nền kinh tế quốc dân. Theo 
đà chuyền biến của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, c 
ngành kinh tế và văn hóa, nhất là sản xuất nông nghỉ 
và công nghiệp, bắt đầu phát triền với nhịp độ nhai 
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cơ cấu của các ngành công nghiệp và nông nghiệp được 
. điều chỉnh tiến bộ hơn trước. Trên cơ sở phát triền sẵn 
xuất, đời sống của nhân dân đần dần được cải thiện. 

— Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghỉa mở rộng chưa 
khắp và chưa được củng cố vững chắc; trình độ sản 
xuất vẫn còn lạc hậu. Việc giáo dục tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa cho quần chúng làm chưa được sâu sắc. Sản xuất 
nông nghiệp vần chiếm bộ phận lớn và còn bấp bênh; 
công nghiệp hiện đại, nhất là công nghiệp nặng còn nhỏ 
bẻ, chưa giải quyết được các nhu cầu về tư liệu sản xuất 
chủ yếu. Các ngành sản xuất và vận tải còn nhiều khả 
năng tiềm tàng chưa được phát huy. Lực lượng cản bộ 
và công nhân kỹ thuật còn Ít, trình độ kỹ thuật còn non 
kém. Nhân lực đồi đào nhưng sử dụng chưa được hợp 
lý. Vì năng suất lao động xã hội còn thấp cho nên thu 
nhập và mức sống của nhân đân còn thấp. 

Chúng ta cần nhận rồ hai mặt ấy của tình hình miền 
Bắc trong khi xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và 
chỉ đạo thực hiện kế hoạch. 


II. NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA KẾ HOẠCH 
-5 NĂM LẦN THỨ NHẤT 


Căn cứ vào nhận định về đường lối chung của miền 
Bắc trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội và 
tình hình miền Bắc sau khi hoàn thành kể hoạch 3 năm, 
Ban Chấp hành trung ương nhận định: 

Trong thời gian kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, sau khi 
cuộc 'cải tạo xã hội chủ nghĩa giành được thắng lợi có 
tính chất quyết dịnh, chúng ta cần phải chuuền sang lấu 
xâu dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm, thực hiện 
một bước còng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xâu dựng 


P¬) 


bước đầu cơ sở ật chất nà kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, đồng thời hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
làm cho nền kinh tế miền Bắc nước ta trở thành một 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Về những nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần 
thử nhất, Ban Chấp hành trung ương thấy cần phải : 

a) Ra sức phát triền công nghiệp nà ông nghiệp, 
thực hiện một bước việc ưu tiên phát triỀền công nghiệp 

nặng, đồng thời ra sức phát triền nông nghiệp toàn điện, 
ra Sức phát triền công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực 
phầm, (ích cực phát triền giao thông oận tải, lăng 
cường thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp 
tác xã, chuần bị cơ sở đề tiến lên biến nước ta thành 
một nước công nghiệp và nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. 

b) Hoàn thành công cuộc cải lạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ 
và công thương nghiệp tư bẩn chủ nghĩa ; củng cố và tăng 
cường thành phần kinh tế quốc doanh, tăng cường mỗi 
quan hệ giữa sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể, mở rộng 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân.. 

c) Náng cao trình độ ăn hóa của nhán dân; đầu 
mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xâu dựng 
kinh lễ uà công nhân lành nghề, nâng cao năng lực 
quản lý kinh tế của cán bộ, công nhân và nhân dân lao 
dộng; đầy mạnh công tác khoa học và kỷ thuật, đầy 
mạnh thăm đò tài nguyên tự nhiên và điều tra cơ bản, 
nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và văn hóa xã. 
hội chủ nghĩa. 

đ) Cải thiện thêm một bước đời sống uật chất DĐ 
păn hóa của nhân dân lao động, làm cho nhân đân ta 
“được ăn no, mặc ấm, tăng thêm sức khỏe, có thêm nh 
ở và được học tập, mở mang sự nghiệp phúc lợi c¿ 
cộng, xây dựng đời sống mới ở nông thòn và thành 
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e) Đi đôi và kết hợp với phát triỀn kinh tế, cần ra sức 
củng cố quốc phòng, tăng cường trật tự an ninh, bảo 
vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

Năm nhiệm vụ ấy liên hệ mật thiết với nhau, thê hiện 
yêu cầu phát triỀn có trọng tâm và toàn diện, phát triền 
với nhịp độ nhanh và theo tỷ lệ của nền kinh tế và văn 
hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc trong thời gian kế hoạch 
5 năm lần thứ nhất, nhằm củng cố miền Bắc thành cơ 
sở ngày càng vững chắc của nhân đân cả nước trong cuộc 
đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. 

Dựa theo sự tính toán bước đầu, chúng tôi đề nghị 
lấu những con số kiềm tra chủ yếu sau đâu đề làm căn 
cứ cho uiệc xâu dựng kề hoạch 5 năm lần thứ nhất : 

Đến năm 1965, giá trị tồng sản lượng cóng nghiệp nà 
thủ công nghiệp có thề tăng gần 1,5 lần so với năm 
1960*, bình quân hàng năm tăng khoảng 20%, trong đó 
nhóm A tăng 25,S%, nhóm B tăng 16%. Nhịp độ phát 
triền ấy là tích cực, xắp xỉ với tốc độ bình quân trong 
thời gian kế hoạch 3 năm 1958—1960 (dự tính là 21%). 
Đề bảo đảm mức phát triền ấy, cần phải huy động các 
năng lực tiềm tàng của thủ công nghiệp hợp tác hóa, của 
các xí nghiệp công tư họp doanh, các xí nghiệp hợp tác ; 
quan trọng nhất là phải đầy mạnh phát triền công nghiệp 
quốc doanh. Về các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do 
trung ương quản lý, dự định có thề tăng 199% so với 
năm 1960; bình quân hàng năm tăng 24,5%. Trong việc 
. dinh chỉ tiêu về tốc độ phát triền của công nghiệp quốc 
doanh, chúng tôi dựa vào yêu cầu và khả năng động viên 
các nhân tố tích cực trong việc xây dựng cơ bản cũng 
như trong sản xuất. Cần phải hoàn thành phần lớn các 
công trình mới xây dựng trong thời gian kế hoạch 5 năm, 
tích cực cải tiến và mở rộng các xí nghiệp sẵn cỏ, tranh 


* Số liệu về năm 1960 dùng làm cơ sở đề tính toán tốc độ 
phát triền trong kế hoạch 5 năm đều tạm lấy theo mức ước 
thực hiện kế hoạch năm 1960, 
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thủ đưa vào sẵn xuất đúng thời hạn; đồng thời, phải 
nâng mức lợi dụng năng lực các xí nghiệp sẵn cỏ cũng 
như các xí nghiệp mới lên khoảng 70 đến 99% công suất 
thiết kế; chúng tôi dự tính ngoài việc sử dụng tốt các xi 
nghiệp sẵn có, các xi nghiệp mới xây dựng trong kế 
hoạch 5 năm, đến năm 1965, sẽ chiếm trên 60% trong giá 
trị sản lượng. Về công nghiệp quốc doanh địa phương, 
tốc độ dự kiến phát triền còn có phần thấp, trong khi 
lập kế hoạch chúng tôi sẽ cùng với các địa phương nghiên 
cứu đề đầy mạnh hơn nữa. k ˆ 

Về nông nghiệp, giá trị tông sản lượng năm 1965 cỏ 
thể tăng khoảng 61% so với dự tính thực hiện kế hoạch 
năm 1960, bình quân hàng năm tăng khoảng 10%. So với 
mấy năm trước đây, chúng ta thấy rằng trong kế hoạch 
5 năm, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triền với nhịp 
độ nhanh (trong ba năm khôi phục kinh tế 1955 — 1957, 
bình quân hàng năm nông nghiệp tăng 10% ; từ năm 1955 
dến năm 1959 bình quân hàng năm tăng 11,23%). Trong 
khi xây dựng chỉ tiêu về tốc độ phát triển của nông 
nghiệp, chúng tôi đã chú ý vận dụng phương châm phát 
triển nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, đã 
tính đến những cố gắng rất lớn của chúng ta về các mặt 
phát triền và củng cố các hợp tác xã, các nông trường 
quốc doanh, dầy mạnh công tác thủy lợi, xúc tiến việc 
cải tiến nông cụ, cải tiến kỹ thuật..., hết sức phát huy 
sự giúp đỡ của công nghiệp đối với nông nghiệp; mặt 
khác, cũng có chiếu cố những khó khăn do thiên tai 
thường xuyên gây ra và khả năng khắc phục những khó 
khăn ấy trong những năm tới. 

Theo những dự tính đã đề ra, đến năm 1965, trong 
giá trị tông sản lượng công nghiệp và nông nghiệp, tỶ 
trọng của công nghiệp và thủ công nghiệp sẽ chiếm khoảng 
51%, nông nghiệp sẽ chiếm khoảng 49%. 

Về i1Ủ trọng của các thành phần kinh tế, dự tính: 
trong giá trị tông sản lượng công nghiệp và thủ công 
nghiệp, năm 1965, công nghiệp quốc doanh có thể chiếm 
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68,9%, các xÍ nghiệp công tư hợp doanh và xí nghiệp hợp 
tác chiếm 5,3%, thủ công nghiệp hợp tác hóa chiếm 
17,7%. Trong tông giả trị sản lượng nông nghiệp, các 
nông trường quốc doanh sẽ tăng giá trị sản lượng lên gấp 
hơn 10 lần, chiếm khoảng 5,8%, các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp chiếm khoảng 86,2%, sản xuất cá thể còn 
khoảng 8%. 

Về xâu dựng cơ bản kinh lễ nà oăn hóa, dự định trong 
kế hoạch 5 năm, Nhà nước sẽ đầu tư 5.100 triệu dồng, 
chiếm khoảng 48% ngân sách chi. So với số vốn đã đầu 
tư trong 5 năm trước dây thì tồng mức đầu tư trong kế 
hoạch 5 năm tăng 1,5 lần. Với tông mức đầu tư ấy, vốn 
xây dựng cơ bản bình quân hàng năm tăng hơn gấp dôi 
so với thời gian kế hoạch 3 năm. Trong kế hoạch 5 năm, 
chúng ta cần phải ra sức xây dựng cơ bản có tính chất 
sản xuất, tập trung khả năng về vốn, vật tư và thi công, 
xây dựng kịp thời các công trình trọng điễm về công 
nghiệp, nông nghiệp, giao thông có tác dụng lớn thúc đầy 
nền kinh tế quốc dân phát triển với nhịp độ nhanh. Đồng 
thời, cần phải đầy mạnh xây dựng cơ bản phục vụ việc 
đào tạo cán bộ và công nhân lành nghề, nghiên cứu khoa 
học và kỹ thuật; coi trọng dúng mức việc xây dựng các 
công trình văn hóa và công trình phúc lợi đề nâng cao 
đời sống của nhân dân, xúc tiến một bước xây dựng các 
thành thị, các khu công nhân và hưởng dân xây dựng 
nông thôn mới, đần dần thay đồi bộ mặt thành thị và 
nông thôn ở miền Bắc. 

Vấn đề tăng năng suẫt uà hạ giá thành là một mục 
tiêu phấn dấu rất quan trọng trong kế hoạch 5 năm. Dự 
dịnh bình quân hàng năm, năng suất của ngành công 
nghiệp quốc doanh sẽ tăng khoảng 9%; ngành xây dựng 
cơ bản sẽ tăng khoảng 6%... 

Về giáo dục oà đảo tạo cán bộ : Tồng số học sinh phô 
thông năm 1965 sẽ tăng gần gấp đôi so với năm 1960; 
số học sinh chuyên nghiệp trung cấp sẽ là 85.000 người, 
tăng thêm hơn 1,5 lần ; số sinh viên đại học sẽ là 40.000 
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người, tăng thêm hơn 2 lần. Trong 5 năm, sẽ cỏ thêm 
gần 25.000 cán bộ tốt nghiệp đại học và gần 10 vạn cán 
bộ tốt nghiệp chuyên nghiệp trung cấp. 

Trên cơ sở sản xuất phát triền và năng suất lao động 
nâng cao, đời sống của nhân dân lao động sẽ được cải 
thiện thêm một bước. Dự tính trung bình thu nhập thực 
lế của công nhàn 0à nóng dân năm 1965 có thể tăng 
khoảng 30% so với năm 1960. 

Đề chấp hành đúng đường lối chung của miền Bắc Ị 
trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, và 
phương hưởng nhiệm vụ đã đề ra, chúng tôi nhận thấy 
trong khi xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, cần ] 
nắm vững mấy chủ trương lớn sau đây : 


1. Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội và ra sức hoàn thành cải tạo xã hội 
chủ nghĩa. 

Sau kế hoạch 3 năm, các thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa và nửa xã hội chủ nghĩa đã chiếm ưu thế 
nhưng vần chưa được mở rộng trong toàn bộ nền kinh 
tế quốc dàn, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa vẫn chư: 
được củng cố vững chắc, trình độ sản xuất và trình độ 
kỹ thuật nói chung vẫn còn lạc hậu. Tình hình ấy dòi 
hỏi trong thời gian kế hoạch 5 năm: Một mặt, cần phải 
xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội đề phát triền sức sản xuất và đề tăng 
cường quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, mở mang kinh 
tế quốc doanh, nhất là công nghiệp quốc doanh là lực 
lượng lãnh đạo trong nền kinh tế quốc dân, và giúp đỗ 
các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệ† 
đầy mạnh cải tiến kỹ thuật, cải tiến công cụ, thực hiện 
nửa cơ giới hóa và bước đầu cơ giới hỏa sản xuất, củng 
cố vững chắc chế độ sở hữu tập thề. Mặt khác, cần p 
làm xong việc đưa quần chúng lao động vào các họ 
xã, chuyền các hợp tác xã bậc thấp lên bậc cao, Ì 
ngừng củng cố các hợp tác xã, chủ trọng nâng cao ÿ t 
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giác ngộ xã hội chủ nghĩa của xã viên, tăng cường công 
tác quản lý kinh tế trong, các hợp tác xã cho phù hợp 
với yêu cầu phát triền của sức sản xuất. Cần kết hợp 
chặt chẽ việc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghỉa xã hội với việc hoàn thành cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đề mở rộng và củng cố quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, nâng cao trình độ sản xuất và 
trình độ kỹ thuật, đầy mạnh phát triền sức sản xuất. 
Trong hai nhiệm vụ ấy, việc xây dựng bước đầu cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là khâu quyết 
định nhất đề tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng. xã hội 
chủ nghĩa tiến lên, đồng thời việc hoàn thành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa là một khâu rất quan trọng. Cho nên chúng 
ta cần chuuền trọng tâm uào oiệc xâu dựng chủ nghĩa 
xã hội, thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, xâu dựng bước đầu cơ sở uật chất nà kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, nà phải chú trọng đầu đủ 
hoàn thành tốt cóng cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 
Thực hiện những nhiệm vụ ấy là vừa tiến hành dấu 
tranh giai cấp, vừa đấu tranh với tự nhiên, là làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đồng thời trên các lĩnh vực kinh 
tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa và kỹ thuật. Trong thời 
gian kế hoạch 3 năm, trọng tâm của nhiệm vụ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là đầy mạnh cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ; chúng ta đã chú trọng tăng cường dấu 
tranh về kinh tế, chính trị và tư tưởng đề giải quyết vấn 
đề «ai thắng ai » giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bản. Trong thời gian kế hoạch 5 năm, chúng ta chuyền 
trọng tâm vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải chú 
trọng lãnh đạo cán bộ và quần chúng học tập văn hỏa, 
học tập kỹ thuật, phải nắm vững việc lãnh dạo và quản 
lý kỹ thuật; nhưng không phải vì thế mà coi nhẹ cuộc 
đấu tranh về kinh tế, chính trị, tư tưởng. Sau khi thực 
hiện xong công tư hợp doanh đối với công thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa và căn bản hoàn thành hợp tác hóa bậc 
thấp đối với nông nghiệp và thủ công nghiệp, chúng ta 
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phải phát triền và cũng cố những thẳng lợi đã giành 
được, nhất là còn phải tiếp tục lâu đài cuộc đấu tranh 
trên mặt trận chỉnh trị và tư tưởng song song với việc 
phát triền văn hóa, khoa học và kỹ thuật đề tiến lên 
giành thẳng lợi hoàn toàn cho chủ nghĩa xã hội. Phải ra 
sức cải tạo tự nhiên, khắc phục các thiên tai, lợi dụng 
tốt các nguồn tài nguyên và các điều kiện tự nhiên thuận 
lợi đề phục vụ đời sống; muốn thế, phải tiến quản từng 
bước vào khoa học, phải cải tạo thiết bị, cải tiến kỹ 
thuật, nâng cao trình độ sử dụng máy mỏc, bảo đảm cho - 
nền kinh tế quốc dân phát triền không ngừng trên những “ 
cơ sở vật chất và kỹ thuật ngày càng nâng cao. Cuộc 
dấu tranh đó tiến hành được tốt là nhờ cỏ đường | 
lõi chính trị đúng đẫn của Đảng, nhờ dựa trên phững 
cơ sở xã hội ngày càng vững chắc của chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Vì thế, phải nắm uững iệc lãnh đạo chỉnh 
trị làm gốc, ra sức phãn đãu cải tạo xã hội, cải tạo 
con người, phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao Ý thức 
giác ngộ. xã hội chủ nghĩa - của quần chúng, làm cho tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa trở thành hệ tư tưởng của toàn 
dân, chống lại mọi biểu hiện của tư tưởng tư sản, phè 
phản tư tưởng tiều tư sản, tiếp tục xóa bỏ mọi tàn tỉch 
của tư tưởng phong kiến và những tư tưởng sai lầm 
khác ; phải đập tan mọi thế lực phản động chống lại chủ 
nghĩa xã hội, chống lại nhân dân; phải tăng cường củng 
cố mối quan hệ nhất trí giữa nhân dân và Nhà nước, kết 
hợp chặt chẽ lực lượng của Nhà nước và của nhàn đân, 
của kinh tế quốc doanh và của kinh tế tập thề đề đầy 
mạnh phát triền kinh tế và văn hóa xã hội chủ nghĩa. 


2. Song song phát triền công nghiệp và nông nghiệp. 
thực hiện một bước việc ưu tiên phát triền công nghiệp 
nặng; đồng thời ra sức phát triền nông mghiệp toàn diện 
và ra sức phát triền công nghiệp nhẹ. 

Với yêu cầu chuyền trọng tâm của nhiệm vụ chỉnh trị - 
vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, kế hoạch 5 năm lần 
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thứ nhất mở đầu cho một thời kỳ phát triển mới có Ỷ 
nghĩa quyết dịnh của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc. Chuyền trọng tâm vào việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện một bước công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa thì đương nhiên phải ưu tiên phát triền 
công nghiệp nặng, làm cho công nghiệp giữ địa vị chủ 
dạo trong nền kinh tế quốc dân. Muốn thanh toán tình 
trạng lạc hậu trong các ngành sẳn xuất của ta, nảng cao 
đời sống của nhân dân thì chúng ta phải fiến lẻn xây 
dựng một cơ cấu công nghiệp hiện đại, phải phát triền 
điện lực, phát triền công nghiệp gang thép, công nghiệp 
chẽ tạo cơ khi làm tiền đề đề đồi mới ki, thuật, nắng 
cao năng suất lao động, thực hiện tái sẵn xuất mở 
rộng xã hội chủ nghĩa. Đó là phương hướng phấn đấu 
đề vừa đầy mạnh phát triền công nghiệp vừa đầy mạnh 
phát triền nông nghiệp ; công nghiệp càng phát triền thì 
càng phát huy tác dụng lãnh đạo và giúp đỡ đối với nông 
nghiệp, thúc đầy nòng nghiệp phát triền mạnh mẽ. 

Một vấn đề khác là chúng ta dựa vào đâu đề tiến lên 
theo phương hướng ấy? Đứng trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta được sự giúp đỡ to lớn của nền công 
nghiệp tiên tiến của các nước anh em, đó là một thuận 
lợi căn bản. Bên cạnh sự giúp đỡ ấy, chỗ dựa chính của 
ta là lực lượng kinh tế trong nước mà hiện nay đại bộ 
phận là kinh tế nông nghiệp. Chủng ta phải đi từ nông 
nghiệp mà tiến lên, phải lợi dụng tốt điều kiện khi hậu 
nhiệt đới, giải quuết oững chắc uấn đề lương thực là 
chủ yếu, đồng thời đầu mạnh phái triền các ngành khác 
Irong nông nghiệp, dựa 0uào cơ sở của nông nghiệp 
ngàu càng phát triền mà thực hiện lừng bước công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa một cách thuận lợi. Ñông 
nghiệp là cơ sở của công nghiệp, có nhiệm vụ phải bảo 
đảm cung cấp lương thực và thực phầm cho các thành 
phố và khu công nghiệp ; cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm ; tăng cường nguồn 
hàng nông sản xuất khầu để đồi lấy thiết bị cho công 
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nghiệp; bỒ sung nhân lực cho sản xuất công nghiệp Và 
xây đựng eo bản; nâng cao thu nhập, nâng cao sức mua 
bằng tiền của nông đân, mở rộng việc tiêu thụ hàng Công 
nghiệp, kề cả các tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng ở 
nông thôn và góp phần tăng tích lũy cho sự nghiệp Công 
nghiệp hóa xã hội chủ nữhĩa. Chúng ta chủ trọng nắm vững 
việc lãnh đạo nông nghiệp thì nền nông nghiệp nước ta 
có đầy đủ khả năng đề thực hiện các nhiệm vụ ấy. Cần 4 
phải hướng công nghiệp phục vụ nông nghiệp, đồng thời - 
phải hết sức động viên mọi năng lực tiềm tàng trong 
nông nghiệp đề đầy mạnh phát triền nông nghiệp  =- 
Song song phát triền công nghiệp và nông nghiệp theo _ 
con đường xã hội chủ nghĩa là xây đựng nền tảng của nền 
kinh tế quốc dân. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, - 
chúng ta phấn đấu nhằm ¿hựec hiện một bước 0iệc ưu 
liên phát triền công nghiệp nặng, đồng thời ra sức 
phát triền nông nghiệp toàn diện oà ra sức phát triền 
công nghiệp nhẹ. Ba bộ phận ấy — công nghiệp nặng, 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ — quan hệ mật thiết - 
với nhau, cùng nương tựa nhau, thúc đầy nhau phát 
triền với nhịp độ nhanh và theo tỷ lệ cân đối. Mục tiêu là _ 
phải bảo đảm cung cấp lương thực và tăng thêm các 
- nguồn thực phầm; bảo đảm cung cấp sức điện, các 
nguyên liệu về nông nghiệp cũng như về công nghiệp, 
nhiên liệu và các vật liệu mà trong nước có khả năng 
và cần phải tự giải quyết cho các ngành sản xuất và xây 
dựng; nâng cao khả năng chế tạo máy móc theo những 
yêu cầu nhất định, phối hợp một cách có lợi nhất với sự 
giúp đỡ về thiết bị của các nước anh em đề thiết bị cho 
các ngành kinh tế quốc dân; bảo đảm cung cấp các loại 
hàng thông dụng cho đời sống của nhân dân ; tăng nguồn 
hàng xuất khầu gồm các nông sản, lâm sản, hải sản, 
khoáng sẵn, các sản phầm công nghiệp và thủ công nghiệ 
đề mở rộng việc trao đồi ngoại thương. Thực hiện nhũ 
mục tiêu ấy cũng là phấn dấu đề nâng cao thu nhập quố 
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dân, tăng thêm tích lãy cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và không ngừng cải thiện đời sống của nhân 
đân lao động. 

Trong Việc thực hiện những mục tiêu ấy, cần giải 
quyết dủng đắn quan hệ cân đối giữa công nghiệp và 
nông nghiệp, giữa nhóm A và nhóm B, giữa sản xuất, 
xây dựng và cung cấp vật tư, tiêu thụ sản phầm. Đi đôi 
với phát triền công nghiệp và nông nghiệp, êần đầy mạnh 
phát triền giao thông, thỏa mãn dầy đủ yêu cầu về vận 
chuyền. Cần xúc tiến việc trị thủy và khai thác hệ thống 
sông Hồng, lợi dụng tông hợp các mặt điện lực, thủy lợi 
và vận tải đề phục vụ đắc lực cho công nghiệp và nông 
nghiệp. 

Tóm lại, chúng ta cần phải tập trung sức vào việc 
phát triền công nghiệp nhiều hơn trước đây, đồng thời 
vẫn phải rất coi trọng nông nghiệp. Trung ương cần 
tăng cường lãnh đạo công nghiệp và vẫn phải rất coi 
trọng lãnh đạo nông nghiệp, nắm vững lãnh đạo nông 
nghiệp ; và tùy tình hình cụ thê từng lúc, từng nơi, sẽ 
định rổ trọng tâm trong việc chỉ dạo thực hiện. Đối với 
các thành phố, các khu công nghiệp thì nhiệm vụ trọng 
tâm là phát triền công nghiệp; đối với các vùng nông 
thôn thì nhiệm vụ trọng fâm là phát triền nông nghiệp, 
đồng thời coi trọng phát triền công nghiệp địa phương 
và phục vụ đắc lực sự phát triền công nghiệp của trung 
ương, của toàn quốc. 


3. Tiến dần lên phân bố hợp lý sức sản xuất, 


Trong nền kinh tế miền Bắc nước ta, trình độ sản 
xuất nói chung còn lạc hậu, tình hình phân phối sức sẵn 
xuất giữa công nghiệp và nông nghiệp, và giữa các vùng 
rất không đều nhau. Chúng ta phải phấn dấu đề xóa bỏ 
những di tích ấy của chế độ thực dân và phong kiến. Đi 
đôi với việc mở rộng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội 
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chủ nghĩa, và dựa trên cơ sở ấy, chúng ta phải đầy mạnh 
phát triền sức sẵn xuất và tiến đần lên phân bố sức sản 
xuất cho hợp lý. 

Trong quả trình thực hiện đường lối ưu tiên phát triền 
công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức phát 
triền nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, chúng ta sẽ điều 
chỉnh sức sản xuất giữa công nghiệp và nông nghiệp, kết _ 
hợp chặt chẽ?giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa công, * 
nông nghiệp và giao thông vận tải. Cũng trong quả trình 
ấy, chúng ta cần chú trọng tiến dần lên phản bố hợp lý 
sức sẵn xuất ở miền xuôi oà miền núi, mở mang các 
vùng kinh tế, thực hiện từng bước và một cách có kế 
hoạch sự phân công và phối hợp giữa các vùng kinh tế. 
Giải quyết vấn đề này, chúng ta cần kết hợp ba mặt : hết 
sức lợi dụng mọi khả năng về tài nguyên và đất đai, về 
người, về kỹ thuật, đầy mạnh phát triền kinh tế và văn 
hóa ở đồng bằng và miền núi một cách nhịp nhàng đề 
bồ sung cho nhau; giúp đỡ đồng bào các đân tộc thiểu 
số tiến kịp dân tộc đa số; nâng cao đần đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân đân ở miền núi, tăng cường 
đoàn kết giữa các dân tộc trong nước để phấn dấu cho 
chủ nghĩa xã hội ; kết hợp giữa phát triền kinh tế và củng 
cố quốc phòng, tăng cường củng cố hậu phương, củng cố 
biên giới, tích cực bảo vệ miền Bắc là cơ sở vững mạnh 

_ của cuộc đấu tranh thống nhất Tô quốc. ` 

Trong kế hoạch 5 năm lần thử nhất, chúng ta cần 
đầu mạnh phái triền kinh tế uà oăn hóa ở miền xuôi, 
đó là chỗ dựa đề tiến hành công cuộc xây dựng chủ. 
nghĩa xã hội trên toàn miền Bắc. Đối với các thành phố, 
các khu công nghiệp sẵn có, cần tích cực mở rộng theo 
một quy hoạch hợp lý ; riêng ở Hà-nội sẽ xây dựng thê 
một số xí nghiệp, dần đần xây dựng thủ đỏ của ta thàn 
một trung tâm công nghiệp quan trọng, nhưng cũng ph 
đề phòng xu hướng muốn tập trung xây dựng trong mí 
thời gian ngắn quá nhiều xí nghiệp ở Hà-nội, gây n 
kló khăn về nhiều mặt. 7 

° 
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Đi đôi với việc phát triền kinh tế và văn hỏa ở miền 
xuôi, cần ra sức phấn dấu đề thau đôi một bước bộ mặt 
kinh tế oà oăn hóa ở miền núi, tạo cơ sở oững chắc cho 
những bước phát triền oề sau oới quụ mô lớn hơn. Cần 
chuyền một bộ phận lực lượng của Nhà nước và của nhân 

- - đân ở miền xuôi lên một số vùng miền núi, xây dựng 
một số nông trường và lâm trường, một số công trình 
š thủy lợi một số xí nghiệp công nghiệp nặng và công 
: — nghiệp nhẹ, mở một số trường chuyên nghiệp cần cho 
việc đào tạo cán bộ, phát triền và củng cố các trục giao 
thông chính về đường sắt, đường bộ và đường thủy nối 
thông giữa các vùng, xây dựng các khu vực sản xuất công 
ki 2 nông nghiệp, xây dựng một số thành thị ở miền 
¡. Kết hợp với các công trình do trung ương xây dựng, 

các địa phương miền núi cần nắm trọng tâm là ra sức 
phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp, đồng thời tích cực 
: _ phát triền công nghiệp địa phương, mở mang các đường 
piao thông địa phương đến các hợp tác xã, mở rộng lưới 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh phát triền 

các sự nghiệp giáo dục, văn hỏa, y tế. 

Trong kế hoạch 5 năm và trong các kế hoạch sau, 
chủng ta sẽ xây dựng nhiều công trình về công nghiệp, 
nông nghiệp, giao thông..., cơ cấu kinh tế ở miền 
Bắc sẽ có những tiến bộ căn bản, các khu vực sản xuất 
công nghiệp và nông nghiệp cũng sẽ ngày càng mở rộng. 
Tình hình ấy đòi hỏi chúng ta phải chú trọng điều tra 
nghiên cứu mọi mặt, phái xâu dựng quụ hoạch về các 
ngành cần thiết, quy hoạch của một số vùng kinh tế, xây 
dựng quy hoạch chung của toàn quốc về các còng trình 
trọng điểm, sắp xếp toàn diện các cơ sở cho phù hợp với 
.yêu cầu phân bố sức sản xuất. Không coi trọng dầy đủ 
và giải quyết tốt vấn đề này thì sẽ gây ra những lãng phí 
rất lớn trong việc sử dụng vốn đầu tư cũng như trong 
việc lợi dụng cống suất thiết bị và sẽ gây ra nhiều khó 
khăn cho việc quản lý kinh tế. Cần xúc tiến công tác 
điều tra thăm đò tài nguyèn tự nhiên và điều tra cơ bản 
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đề phục vụ việc nghiên cứu các quy hoạch. Giữa các 
ngành và các địa phương có liên quan, cần phải phối hợp 
chặt chẽ trong việc lập các quy hoạch và trong việc Xây 
đựng nhiệm vụ thiết kế của các công trình, hết sức khắe 
phục bệnh quan liêu, đại khái và tư tưởng bản vị, cục bộ. 


Đề đầy mạnh phát triền sức sản xuất và tiến đần lên 
phân bố hợp lý sức sản xuất, chúng ta phải chấp hành | 
đúng đắn phương châm kết hợp các công trình loại lớn, 
loại nửa oà loại nhỏ. Về những ngành cần thiết và ở 
những nơi có diều kiện, chúng ta phải xây dựng một số 
công trình loại lớn và loại vừa, theo phương pháp sản . 
xuất tiên tiến; quy mô của các công trình ấy phải được 
sắp xếp phù hợp với yêu cầu trước mắt và về sau, nhằm 
phát huy hiệu quả kinh tế cao nhất. Kết hợp với các 
công trình trọng điềm, cần xây dựng nhiều cơ sở sản _ 
xuất loại nhỏ thiết bị bằng công cụ nửa cơ khí, hoặc di 
từ sản xuất thủ công tiến lên nửa cơ khí hóa và eơ khi 
hóa. Trong một số ngành, tùy theo điều kiện tài nguyên 
và tiêu thụ ở từng nơi, có thể xây đựng một hệ thống xí 
nghiệp gồm cả quy mô lớn, vừa và nhỏ. Đối với những 
ngành mà nguyên liệu và nhu cầu phân tán, không cần 
phải xây dựng xí nghiệp lớn, không đòi hỏi kỹ thuật cao, 
thì nên phát triền các cơ sở sản xuất nhỏ rải rác ở các 
địa phương. Bên cạnh một số xi nghiệp lớn, có thể xây 
dựng một số cơ sở nhỏ để phục vụ việc chế biến ban đầu 
hoặc lợi dụng các nguyên liệu không đúng quy cách và 
các phế phầm... Kết quả bước đầu trong việc xây dựng 
công nghiệp địa phương cho chúng ta thấy rõ : bằng cách 
phát triền các cơ sở loại nhỏ, chúng ta có thể động viên 
được lực lượng phân tán của các địa phương vào việc 
xây dựng kinh tế, tiêu ít vốn mà làm được nhiều việc, 
đưa vào sản xuất nhanh, lợi dụng được các nguyên liệu, 
vật liệu ở dịa phương, tạo thêm công việc làm cho quần 
chúng lao động, tăng thêm các loại hàng và thu nhập cho 
nhân đàn. Đó cũng là một cách rất tốt đề hướng dã 
quần chúng làm kỹ thuật ; động viên nông đân và nhữ 
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người lao động khác làm công nghiệp, phát triền nhanh 
chóng công: „nghiệp không những ở thành thị mà cả ở 
nông thôn, ở miền núi, kết hợp chặt chẽ giữa nông dân 
và công nhân, giữa nông nghiệp và công nghiệp. Tóm lại, 
chủ trương xây dựng các xí nghiệp loại nhỏ, phát triền 
công nghiệp địa phương là thích hợp với các điều kiện 
hiện nay về kinh tế và kỹ thuật của nước ta. Đề bảo đảm 
kết quả tốt, cũng cần phải nghiên cứu quy hoạch phát 
triền công nghiệp địa phương cho từng tỉnh, thành phố, 
cho từng ngành, xây dựng các cơ sở một cách cỏ tô 
chức ; và phải nắm vững công tác quản lý, thường xuy ên 
cũng cố các cơ sở đã xây dựng. Vì đất đai môi địa 
phương của ta hẹp, chúng fa càng phải coi trọng việc 
sắp xếp màng lưới công nghiệp địa ph ƯỜNG: hết sức tránh 
phát triền bừa bãi. 


4, Đề cao tỉnh thần cần kiệm xây đựng Tồ quốc; 
giải quyết đúng đắn quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. 

Nước ta, nhân dân ta còn nghèo, sự nghiệp phát triền 
kinh tế và văn hóa đòi hỏi phải có nhiều vốn, chúng ta 
phải hết sức đề cao tỉnh thần cần kiệm âu dựng Tồ 
quốc. Cần và kiệm trong việc mở mang xây dựng cơ bản, 
trong việc tăng gia sản xuất, trong việc phân phối thu 
nhập, làm cho ba mặt ấy hỗ trợ nhau và cùng tiến triền 
một cách điều hòa. 


Các ngành xây dựng, sẵn xuất, vận tải và thương 
nghiệp phải ra sức nảng cao năng suất lao động oà hạ 
giá thành, thực hiện phương châm nhiều, nhanh, tốt, rẻ 
trong phạm vi hoạt động của mỗi ngành. Cần phải giáo 
dục cho mỗi cán bộ, công nhân, nông dàn, cho mọi người 
biết quý trọng từng đồng xu, từng hạt gạo làm ra, từng 
phút lao động, quý trọng của công và của tập thể như 
của riêng mình, triệt đề chống quan liêu, lãng phí, tham 
ô, hết sức phát huy tính tích cực và sáng tạo, làm lợi 
cho nước, cho nhà. Cần phát động quần chúng, làm cho 
mỗi người tự thấy cần thiết phải làm như vậy, giúp đỡ 
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đựng thành một tác phong công tác, tắc phong sinh hoạt 
của xã hội xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan quản lý kinh 
tế, các cơ quan hành chính, sự nghiệp phải hết sức đề 
cao ý thức trách nhiệm và tỉnh thần kỷ luật trong mọi 
chỉ tiêu, cố gắng tiêu ít tiền mà làm dược nhiều việc, đạt 
được kết quả tốt. Cần phải khắc phục tình trạng ử đọng 
tiền vốn và vật tư, nơi thừa thì tiêu dùng bừa bãi, đề 
xẩy ra lãng phí, trái lại có những nơi không được bảo Í 
đảm nhu cầu đề phát triền công tác. Biên chế các cơ 
quan gần đây tăng lên nhiều, vượt mức chỉ đạo của kế 
hoạch, phải kịp thời giải quyết tình hình ấy, coi đó là 
một hưởng quan trọng trong việc chống quan liêu, lãng 
phí. 

Bằng cách ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết 
kiệm, chúng ta làm cho thu nhập quốc dân không ngừng 
tăng thêm. Trong việc phân phối vốn tích lũy và tiêu 
dùng, chúng ta cũng phải hết sức đề cao ý thức cần kiệm . 
xây dựng Tô quốc. Cần chú trọng tăng tích lũu nhiều _ 
hơn đề đáp ứng yêu cầu phát triền sản xuất ; đồng thời 
trên cơ sở phái triền sẵn xuất, phải rất chăm lo cải 
thiện dần đời sống của nhân dân. Chúng ta tăng tích 
lũy nhiều hơn là nhằm đầy mạnh phát triền kinh tế và 
văn hóa, tạo điều kiện đề không ngừng cải thiện đời 
sống của nhân dân. Sở dĩ chúng ta có thể tăng tích lũy 
nhiều hơn trước đây là nhờ thu nhập quốc dân được 
nâng cao dần; tăng tích lũy nhiều hơn mà vẫn bảo đảm . 
tiếp tục cải thiện đời sống của nhân dân. Đề giải quyết 
đủng đắn quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng, phải dựa. 
trên cơ sở phát triền sản xuất mà cải thiện đời sỏng 
dành phần thích đáng cho tích lũy. % 

Các chính sách về tài chính, về giá cả, về tiêu đù ng, 
về tiền lương... của Nhà nước cần phải quản triệt đầy 
phương châm nói trên. Các hợp tác xã, trong việc p 
chia hoa lợi, phân chia thu nhập, tùy theo điều ki 
thề từng: nơi, từng lúc, cũng phải chấp hành đủ 


và thúc đầy mọi người chung quanh cùng làm như vậy, xây | 
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phương châm ấy . Mỗi người đối với phần thu nhập của 
mình cũng phải có kế hoach chỉ tiêu hợp lý, cố gắng tiết 
kiệm tiêu dùng. 


5. Tăng cường sự hợp tác kinh tế với cäe nước trong 
phe xã bội chủ nghĩa. 


Đối với nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu đang 
xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, sự giúp đỡ và hợp tác quốc tế của các nước 
anh em là một điều kiện không thề thiếu được, là một 
nhân tố thuận lợi căn bản. 

Dựa vào sự giúp đỡ và hợp tác quốc tế của các nước 
anh em, chủng ta cần tranh thủ tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền kinh 
tế của ta thành một nền kinh tế tự chủ, làm cơ sở đề 
củng cố độc lập, đồng thời thành một đơn vị khăng khít 
trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đề thực hiện 
yêu cầu ấy, theo tỉnh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
chủng ta cần khắc phục tư tưởng ở lại còn tồn tại trong 
cán bộ và nhân dân và phải kết hợp chặt chẽ ba mặt : 
phát huy cao độ tỉnh thần tự lực cánh sinh, sử dụng sự 
giúp đỡ của các nước anh em một cách hợp lý và có lợi 
nhất, và tích cực mở rộng sự hợp tác kinh tế của ta với 
các nước anh em. 

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, chúng ta tiếp tục 
nhờ Liên-xô, Trung-quốc và các nước anh em khác giúp 
đỡ toàn điện trong việc xây dựng các công trình trọng 
điềm về trị thủy và điện lực, luyện gang thép, luyện chì 
kẽm, chế tạo cơ khí, khai thác mỏ, sản xuất phân bón, 
sản xuất một số vật liệu xây dựng, xây dựng một số cơ 
sở công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm, phát triền 
các nông trường quốc doanh, mở rộng dường sắt... 

Trong quan hệ với Liên-xô và Trung-quốc, chủ yếu là 
ta nhận sự giúp dỡ của bạn, đồng thời hết sức phát huy 
sự hợp tác của ta với bạn. Đối với các nước anh em khác, 
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cần cân nhắc yêu cầu và khả năng của ta cũng như của 
bạn, bảo đảm lợi ích chính trị và kinh tế của hai bên. 

Về hợp tác khoa học và kỹ thuật, cần tranh thủ học 
tập kinh nghiệm tiên tiến của Liên-xô, Trung-quốc và của 
các nước anh em khác, nhờ giúp đỡ trong việc điều tra, 
thăm dò, thiết kế, đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học 
và cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu giải quyết một số vấn đề 
kỹ thuật theo yêu cầu của điều kiện tự nhiên ở nước ta. 

Trong việc trao đồi ngoại thương, cần bảo đảm phân 
phối phần lớn kim ngạch xuất nhập khâu trong khối các 
nước xã hội chủ nghĩa, hết sức cố gắng tăng kim ngạch 
hàng năm với các nước anh em; cần chú trọng cung cấp 
những loại hàng mà các nước anh em cần với khối lượng 
ngày càng tăng như a-pa-tít, cơ-rôm-mit, gỗ, các đặc sản 
nhiệt đới... Trong việc mở rộng quan hệ buôn bán với 
các nước Á — Phi, cần phối hợp chặt chẽ với các nước 
anh em để phát huy ảnh hưởng tốt của cả phe xã hội chủ 
nghĩa và nâng cao địa vị quốc tế của nước ta. Đồng thời, 
cần phối hợp chặt chế với các nước anh em trong quan 
hệ giao dịch với các nước tư bản chủ nghĩa đề đấu tranh 
có lợi về mặt ngoại thương và về mặt chính trị. 


III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC NGÀNH KINH TẾ 
VÀ VĂN HÓA TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM 
LẦN THỨ NHẤT 


1. Phát triền công nghiệp. 


Trong kế hoạch 5 năm, chúng ta cần phải xây dựng 
một bước cơ sở vật chất và kỹ thuật cho một nền công 
nghiệp hiện đại xã hội chủ nghĩa theo đường lối phát 
triền ưu tiên công nghiệp nặng một cách hợp lú, đồng 
thời ra sức phát triền công nghiệp nhẹ. Kết hợp với 
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phát triền công nghiệp hiện đại của Nhà nước, vẫn phải 
coi trọng và ra sức phát triền thủ công nghiệp hợp tác 
hóa bằng cách đầy mạnh cải tiến công cụ, cải tiến thiết 
bị và cãi tiến kỹ thuật. 

Cần đầy mạnh sản xuất các tư liệu sản xuất, chỉ yếu 
là phát triền điện lực đi trước một bước, phát triền 
công nghiệp gang thép uà công nghiệp chế tạo cơ khí, 
đồng thời phát triỀn công nghiệp than, công nghiệp vật 
liệu xây dựng, và bước đầu xây dựng công nghiệp hóa học, 
nhằm phát huy năng lực trong nước, cung cấp một số loại 
vật tư kỹ thuật, nguyên liệu, vật liệu cho xây dựng cơ 
bản, cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông 
vận tải. Đặc biệt cần chú trọng hướng công nghiệp phục 
vụ nông nghiệp, phục vụ cải tiến nông cụ, cải tiến kỹ thuật 
và chế biến nông sản. 

Cần ra sức phát triền các hàng tiêu dùng, thỏa mãn hầu 
hết các nhu cầu phô thông về mặc, ăn uống, đồ dùng, học 
tập, bảo vệ sức khỏe, nâng cao dần đời sống của nhân dân. 

Việc phát triỀn công nghiệp còn phải nhằm đầy mạnh 
chế biến các nông sản, mở rộng khai thác một số khoảng 
sản, mở rộng gia công các loại hàng thủ công có giá trị 
đề tăng thêm nguồn hàng xuất khẩu. 

Sau đây là phương hướng phát triền của các ngành 
công nghiệp. 

Điện lực: Cần phát triền thủy điện kết hợp với phát 
triền nhiệt điện, nhằm giảm giá thành xây dựng và giá 
thành phát điện, điều hòa việc cung cấp điện, phục vụ kịp 
thời cho nhu cầu phát triền kinh tế trong kế hoạch 5 năm 
và chuần bị một phần cho kế hoạch sau. Đi đôi với việc 
xây dựng các nhà mảy mới, cần cải tiến thiết bị, tăng 
thêm công suất một số nhà máy sẵn có. Ở các địa phương, 
cần chú trọng lợi dụng sức nước, sức gió, hơi mê-tan, xây 
dựng những trạm phát điện nhỏ đề phục vụ cho nhu cầu 
của địa phương. 


~.- 
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Đề sử dụng hợp lỷ khả năng các nhà máy điện, cần xây 
đựng hệ thống lưới điện nổi liền các nhà máy loại lớn và 
loại vừa với nhau và với những nơi tiêu thụ điện. Mặt 
khác, cần tăng cường quản lỷ việc dùng điện hết sức tiết 
kiệm điện. Trong những năm 1961 — 1963, cần nghiên 
cửu mọi biện pháp đề giảm nhẹ tình hình căng thẳng về 
cung cấp điện, đồng thời phải tập trung sức xây dựng 
xong các công trình đúng thời hạn đề khắc phục sớm khó 
khăn về thiếu điện. 

Luyện kim: Nhiệm vụ chủ yếu về công nghiệp luyện 
kim là cố gắng cung cấp phần lớn nhu cầu về gang, thép 
thông thường cho xây dựng cơ bản và một phần cho việc 
chế tạo cơ khí. Cần xây dựng xong khu gang thép Thải- 
nguyên với công suất là 200.000 tấn, và chú trọng phát 
triền sớm các lò cao cỡ nhỏ ở những nơi có điều kiện đề 
sản xuất gang và xây dựng một số xí nghiệp liên hợp gang 
thép cỡ nhỏ. Đề phục vụ cho công nghiệp gang thép, cần 
xây dựng và khai thác các mỏ sắt, đá vôi, đất chịu lửa v.v., 
xây dựng một số xưởng luyện các loại hợp kim gang cần 
cho việc nấu thép. Đồng thời, cần xúc tiến việc điều tra, 
thăm dò, thiết kế, tích cực chuần bị đề tiếp tục phát triền 
hơn nữa công nghiệp gang thép trong kế hoạch 5 năm lần 
thứ hai. ` 

Về luyện kim không có chất sắt, cần xúc tiến việc khai 
thác và sản xuất chì, kẽm, khai thác bốce-xit và luyện. 
nhôm, tích cực tăng thêm khả năng khai thác cơ-rôm- 
mít, huy động tốt nhà máy thiếc. Đối vởi những mỏ đồ 
có trữ lượng ít, cần xây dựng cơ sở khai thác và sân xu 
quy mô nhỏ. : ` 

Chế tạo cơ khí : Trong kế hoạch 5 năm, ngành chế t 
cơ khí có nhiệm vụ : F 

— Sản xuất một số loại mảy móc công cụ chỉnh. 
cấp II trở xuống, một số loại thiết bị phối hợp đi the 
thiết bị toàn bộ, thiết bị về điện từ 100 ki-lô-oá 


xuống, tàu thủy từ 1.000 tẩn trở xuống, xà lan, tàu kéo, 
ca-nô, toa xe, một số thiết bị khoan dò, thiết bị thí công 
xây dựng cơ bản loại nhỏ. 

— Sản xuất các loại nông cụ cải tiễn, một số máy móc 
nông nghiệp loại nhỏ, các loại máy móc giản đơn chế 
biến nông sẵn, ép gạch... đề phục vụ nông nghiệp và 
công nghiệp địa phương. 

— Bảo dẫm sửa chữa lớn và sản xuất một số loại phụ 
tùng, dụng cụ cho các ngành công nghiệp, vận tải, xây 
dựng cơ bản... 

Cần kết hợp các xưởng cơ khi sẽ xây dựng trong kế 
hoạch 5 năm với các cơ sở sẵn có, bố trí thành một 
màng lưới cơ khí ở các địa phương đề thực hiện các 
nhiệm vụ nói trên. 

Văn đề quan trọng bậc nhất là phải gấp rút thống nhất 
và tăng cường quản lý ngành cơ khí, phân công sản xuất 
hợp lý giữa các cơ sở quốc doanh và công tư hợp doanh, 
giữa các cơ sở của trung ương và các cơ sở địa phương 
dễ tàn dụng khã năng hiện có và sử dụng tốt các cơ sở 
sẽ xây dựng thêm. 

Than : Cần thỏa mãn dầy đủ nhu cầu trong nước về 
các loại than không khói, đồng thời tăng thêm mức xuất 
khầu. Về than mỡ, cần hết sức dầy mạnh thăm đò, thiết 
kế... đề tiến tới giải quyết cho nhu cầu luyện than cốc. 

Hướng chính đề tăng sản lượng than vẫn là liồng-gai, 
Cầm-phả. Cần chủ trọng nâng cao trình độ khai thắc cơ 
giới hóa ở đấy và đần dần mở rộng việc khai thác bằng 
hầm lò. Đồng thời tranh thủ mở các công trường khai thắc 
ở Uông-bí, Mạo-khê, Tràng-bạch, Làng Cầm. Ngoài ra, các 
địa phương có những mỏ than nhỏ, cần tô chức khai 
thác dề phục vụ nhu cầu của công nghiệp dịa phương. 

Vật tiệu xâu dựng : Cần thống nhất quản lý ngành vật 
liệu xây dựng, cố gắng dầy mạnh sản xuất và khai thác 
dễ thỏa mãn nhu cầu về xây dựng cơ bản : tăng thêm cơ 
sở và phát triển sản xuất các loại gạch máy, ngói máy, 
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gạch chịu lửa, cải tiển kỹ thuật và nâng cao chất lượng 
gạch ngói thủ công; đầy mạnh khai thác cát, sỏi, đá; 
tăng thêm sản xuất các loại xi-măng và các loại vôi; sẵn 
xuất các loại vật liệu đúc sẵn đề phục vụ việc cơ giới hóa 
ngành xây dựng; sản xuất các loại kính, đồ dùng vệ 
sinh..., cần cho việc xây dựng ở thành phố và xây dựng 
các nhà máy ; đồng thòi nghiên cứu, sản xuất các loại vật 
liệu rẻ tiền cần cho việc xây dựng nhà cửa ở nông thôn. 

Hóa chất oà phản bón : Nhiệm vụ chủ yếu là sẵn xuất 
phân bón và thuốc trừ sâu cho nông nghiệp, đồng thời 
sản xuất một số hóa chất cơ bản như xút, a-xit sun-fu- 
ric, một số loại nguyên liệu hóa chất như thuốc nhuộm, 
sản xuất thuốc kháng sinh và một số dược liệu, sản xuất 
bông tơ nhân tạo theo quy mô nhỏ và tích cực chuẩn bị 
tiến tới sản xuất bông tơ nhân tạo theo quy mô lớn. 

Cần xây dựng sớm nhà máy phân đạm; tích cực mở 
rộng khai thác mỏ a-pa-tit, xây dựng nhà máy làm giàu 
quặng, đầy mạnh khai thác a-pa-tít đề trao đồi với các 
nước anh em; tích cực thăm dò quặng lưu huỳnh cần 
cho việc sản xuất a-xít sun-fu-rie. 

Khai thác gỗ nà chế biến gỗ: Nhiệm vụ chính là tăng 
khối lượng gỗ khai thác, hết sức lợi dụng các loại gỗ 
cành, gỗ nhánh ; cơ giới hóa việc cưa, xẻ gỗ ; nghiên cửu, 
tồ chức ép gỗ vụn và sấy gỗ đề tiết kiệm gỗ; chủ trọng 
sản xuất các đồ gỗ dùng trong gia đình, cung cấp cho 
một phần nhu cầu của nhân dân. 

Cần cố gắng thỏa mẩn nhu cầu về giấy cho việc phát. 
triền văn hóa. Đi đôi với việc xây dựng các xưởng hiện 
đại sản xuất giấy viết, giấy in, giấy bảo, cần mở những 
xưởng giấy nhỏ ở các dịa phương đề sản xuất loại giấy 
thường. : x 

Đột, mau mặc uà da: Cần mở rộng và cải tiến 
máy dệt Nam-dịnh, xây dựng và lợi dụng tốt Nhà mảy 
dệt Hà-nội, Nhà máy sợi, và cải tiến nghề dệt thủ côi 
Xây dựng các nhà máy dệt kim, đệt bao tải, chế biến g 
đan lưới đánh cá, thuộc da, đóng giầy ` 
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Cần nâng cao kỹ thuật bật bông, kéo sợi đề nâng cao 
hơn nữa mức lợi dụng bông sợi; nghiên cứu dùng các 
loại cây có sợi như đay, gai... đề đệt vải. Cần tồ chức 
thu mua và thuộc đa lợn đề tăng sản lượng da. 

Công nghiệp thực phầm: Cần thỏa mãn nhu cầu về 
một số thực phầm chủ yếu như đường, nước mắm và 
tăng thêm mức cung cấp về một số sản phầm khác. Đồng 
thời, cần đầy mạnh việc chế biến những sản phầm đề 
xuất khầu. 

Cần sử dụng tốt năng lực của nhà máy cá hộp; phát 
triền thêm các nhà máy xay loại vừa và nhỏ. Đi đôi với 
kế hoạch phát triển nông trường quốc doanh, cần xây 
dựng và sắp xếp hợp lý các cơ sở chế biến nông sản, như 
xưởng chè, xưởng chế biến cà phê, xưởng làm hoa quả 
hộp, bột, thịt, sữa. 

Về các ngành công nghiệp nhẹ khác : Cần chủ trọng 
phát triền sản xuất các đồ dùng trong gia đình, xây dựng 
thêm nhà in, xây dựng xưởng phim, xưởng sản xuất đồ 
dùng thê thao, xưởng sản xuất học cụ, xưởng sản xuất 

—— xe đạp, kết hợp với xưởng máy điện thoại, sản xuất các 
— phụ tùng thông dụng về vô tuyến điện đề phục vụ công 
: __ tác truyền thanh... 

Đi đôi với phát triền công nghiệp quốc doanh hiện đại 
đo trung ương quản lý, cần phát triền công nghiệp quốc 
đoanh địa phương một cách có kế hoạch, đầy mạnh phát 
triền thủ công nghiệp và tận dụng năng lực sản xuất của 
các cơ sở công nghiệp công tư hợp doanh. Cần có kể 
hoạch kết hợp chặt chề giữa công nghiệp do trung ương 
quản lú uà công nghiệp địa phương, giữa công nghiệp 
quốc doanh, công nghiệp cóng tư hợp doanh uà thủ 
công nghiệp hợp tác hóa đề hỗ trợ nhau cùng phát triền 
và bồ sung cho nhau. 

Về cóng nghiệp quốc doanh địa phương, nên xây 
dựng những cơ sở nhỏ sản xuất theo lối nửa - cơ khí, 
nhằm giải quyết những nhu cầu của địa phương và hỗ 
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trợ cho công nghiệp của trung ương. Về hướng phát triền, 
cần chủ trọng những ngành nghề mà thủ công nghiệp 
không giải quyết được, hoặc không cung cấp đủ như 
nông cụ cải tiến, phương tiện vận tải thô sơ cải tiến, 
phân bón, vật liệu xây dựng, xay xát gạo, dường, bột, 
nước mắm, cá sấy... Những cơ sở đòi hỏi phải có một 
trình độ kỹ thuật nhất định như luyện gang thép, khai 
thắc than, xưởng cơ khí nhỏ... thì trung ương tích cực 
giúp đỡ địa phương xây dựng, hoặc trung ương xây dựng 
rồi giao cho địa phương quản lý. Trong việc xây dựng 
công nghiệp quốc doanh địa phương, cần chú trọng 
khả năng giải quyết nguyên liệu của địa phương trên cơ 
sở bảo đảm cung cấp nguyên liệu cho trung ương và 
không ở lại vào việc trung ương cung cấp nguyên liệu; 
cố gắng bảo đảm phầm chất và tiêu thụ ; một số loại sản 
phầm cần đặc biệt khuyến khích như gang, thép... thì 
Nhà nước cần có chính sách bù lỗ trong thời gian đầu 
giá thành sản xuất còn cao, nhưng địa phương và cơ sở 
sản xuất phải phấn đấu đề hạ dần giá thành. 

Đối với thủ công nghiệp, cần hướng dẫn và giúp dỡ 
đầy mạnh sản xuất vật liệu xây dựng nhà cửa cho nhân 
dân, chế biến thực phầm dùng ở địa phương, chế biến 
lần đầu các loại nông sản, lâm sản, hải sản đề cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp, phát triền các nghề làm đồ 
mây, cói, tre, song, các hàng mỹ nghệ và các hàng khác 
có giá trị xuất khầu. Những ngành quan trọng như sản 
xuất ngĩ kim nhỏ, sản xuất vật liệu xây dựng cung cấp 
cho Nhà nước, đệt vải, thuộc da... cần được chú ý giúp 
dỡ cải tiến thiết bị, cải tiến kỹ thuật, nâng cao phầm 
chất và hạ giá thành sản phầm. 


2. Phát triền nông nghiệp. 


Trong kế hoạch 5 năm, chúng ta cần phải tiếp tục đầy 
mạnh cải tạo và phát triền nông nghiệp. 
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Cần ra sửc hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp, đồng 
thời tích cực phát triền nông trường quốc 'đoanh, † O Cơ 


sở thuận lợi đề phát triền nôn nghiệp toàn diện, mạnh 
mề và vững chắc. 


Nhiệm oụ trọng tâm oề sản xuất nông nghiệp là giải 
quyết tốt uấn đề lương thực, đồng thời hết sức phát triền 
cầu công nghiệp, chăn nuỏi, ngư nghiệp, lắm nghiệp. Một 
mặt, cần phải bảo đảm nhu cầu về lương thực và thực 
phầm của nhân dân; sức kéo và phản bón cho nông 
nghiệp ; cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phầm, 
công nghiệp đệt, công nghiệp gỗ Và công nghiệp giấy. Mặt 
khác, cần phải tăng thêm nguồn hàng nông sẵn xuất khầu, 
nhất là các đặc sản vùng nhiệt đới. 

Sau đây là phương hướng phát triền của các ngành 
nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp : 

Lương thực: Mục tiêu phấn đấu là tiến tới bảo đảm 
cho nông đân ăn no, bảo đảm cung cấp lương thực cho 
các vùng phi nông nghiệp, đồng thời có dự trữ vững chắc 
và dành một phần xuất khầu thích đáng. 

Trong việc sản xuất lương thực, vẫn lấy lúa làm chủ 
yếu, đồng thời phải hết sức coi trọng ngô, khoai, sắn đề 
bồ sung một phần lương thực cho người và cung cấp thức 
ăn cho gia súc. Cần hướng dẫn các hợp tác xã dầy mạnh 
sản xuất rau, dậu là một nguồn thực phầm quan trọng; 
các thành thị, khu công nghiệp phải có kế hoạch phát 
triền sẵn xuất rau, đậu và các thực phầm khác ở các vùng 
lân cận, hết sức tránh phải vận chuyền từ xa đến. 

Đề giải quyết tốt vấn đề lương thực, cần tích cực tăng 
thêm điện tích trồng lúa và hoa màu, nhất là ở các vùng 
miền núi, bằng cách tăng vự, khai hoang, và hết sức đầy 
mạnh thâm canh, tăng năng suất trên toàn bộ diện tích 
trồng trọt. 


Câu công nghiệp oà câu ăn quả : Đi đôi với việc giải 
quyết tốt vấn đề lương thực, cần hết sức phát triền cây 
công nghiệp và cây ăn quả, nhằm bảo đảm nhu cầu về 
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ăn (các loại cây có đầu và mía), nhu cầu về mặc (eác loại 
cây có sợi) và dầy mạnh phát triền các cây đặc sản cu 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp và hàng cho xuất khầu 
(chủ trọng cao su, cà phê, chè...). : 

Cần song song phát triển các loại cây từng vụ Và các 
loại cây dài ngày. Các nông trường quốc doanh chủ yếu 
trồng cây dài ngày, các hợp tác xã chủ yếu trồng Sa 
từng vụ. Ũ 


Trong việc phát triển cây công nghiệp, cần chú ý tăng 
điện tích đi đôi với tăng năng suất và tăng phầm chất, 
tăng cường việc chế biến di đôi với phát triền trồng trọt. 


Cần đầy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu đề giải 
quyết một số vấn đề về kỹ thuật trồng cây công nghiệp. 
Hết sức chú trọng giải quyết kỹ thuật trồng bông, cải tạo 
và phồ biến giống bông đài sợi, quy định thời vụ thích 
hợp cho từng vùng, cải tiến phương pháp trồng trọt và 
chăm bón... nhằm nàng cao năng suất và bảo đảm thu 
hoạch. Đi đôi với việc tăng sản lượng bông, cần ra sức 
phát triền các loại cây có sợi khác, hết sức dầy mạnh 
phát triển trồng dâu nuôi tằm, cố gắng tăng thêm nguyên 
liệu trong nước cho ngành dệt. 

Chăn nuôi: Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi là phải 
cung cấp đầy đủ sức kéo và phân bón theo yêu cầu tăng 
điện tích trồng trọt, cải tiến kỹ thuật canh tác và cải 
tiến việc vận chuyên ; đồng thời tăng mức cung cấp thịt, 
trứng, sữa cho nhu eầu của nhân đân; cung cấp nguyên 
liệu cho công nghiệp chế biến. 


Cần ra sức phát triền chăn nuôi trâu bò, nhất là trâu 
bò „cày, hết sức dầy mạnh chăn nuôi lợn, coi trọng phát. 
triển chăn nuôi ngựa ở miền núi và phát triền chăn nuôi. 
các loại gia súc khác. Nghề nuôi ong cần được phát triền 
rộng rãi. `... 

Đề đầy mạnh phát triền chăn nuôi về số lượng cũn 
như tăng trọng lượng của súc vật, cần giải ' quyết vấn 
mấu chốt là cung cấp däy đủ thức ăn cho gia súc, đồ, 
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thời cần đầy mạnh việc chọn giống, thực hiện rộng rãi 
phương pháp thụ tỉnh nhân tạo, chú trọng bảo vệ đi đòi 
với phát triền. 

Về trâu bò, lấy chăn nuôi của hợp tác xã làm chính, 
dầy mạnh phát triền ở các vùng trung du và miền núi, 
đồng thời văn tích cực phát triền ở đồng bằng. 

Về lợn và các loại gia súc nhỏ khác, cần khuyến khích 
việc chăn nuôi của xã viên, kết hợp phát triền chăn 

nuôi của hợp tác xã (hợp tác xã cần phải coi trọng chăn 
nuôi lợn nải). 

Ngư nghiệp : Cần song Song đầy mạnh phát triển nghề 
nuôi cả và nghề đánh cá để nâng cao mức cung cấp cá, 
nước mắm, nhằm tăng thêm thành phần thức ăn có chất 
đạm cho nhân đân. 

Đối với nghề đánh cá biền, phương châm sẵn xuất là 
dầy mạnh nghề lộng, phát triển nghề khơi, đánh cá quanh 
năm, phát triển nhiều nghề. Cần cải tiến phương pháp 
đánh cá, cải tiến và phát triền thêm các loại dụng cụ, 
thuyền lưới thích hợp với từng loại cá, từng mùa cá và 
khu vực đảnh cá, để đánh được nhiều loại cá và các hải 
sản khác; đần đần dùng, những thuyền có gắn máy dầy, 
chủ trọng cải tạo các cửa lạch, tăng thêm phương tiện 
bảo đảm an toàn lao động cho ngư dân để phát triển 
nghề khơi và đánh cá quanh năm. 

Về cơ SỞ quốc doanh đánh cá biên, cần nâng cao trình 
độ quản lý và kỹ thuật, lợi dụng tốt thiết bị đề tăng 
thêm nguồn cung cấp cá cho nhà máy cá hộp, kết hợp 
hướng dần việc cơ giới hóa nghề đánh cá biển. 

Nchề nuôi cả ít „vốn, dễ làm, thu hoạch chắc chắn, có 
diều kiện phát triển mạnh. Cần lợi ,dung các đập và hồ 
chứa nước, các ao hồ, sông cụt, dầy mạnh phát triỀn 
nghề nuôi cá nước sâu, đồng thời chú trọng phát triền 
nuôi cá ruộng, nuôi cá biển và các hải sản khác. Cần mở 
rộng diện tích nuôi cá đồng thời rất coi trọng nâng cao 
năng suất ; ; tích cực khai thác nguồn cả giống thiên nhiên 
và sản xuất cả giống, tạo thêm giống tốt. 
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Lám nghiệp : Nhiệm vụ phát triỀền lâm nghiệp cần kết 
hợp chặt chế ba mặt: trồng rừng và tu bô rừng, bảo vệ 
rừng, khai thác rừng hợp lý, nhằm bảo đảm tái sinh 
rừng kịp với tốc độ khai thác, phát huy tác dụng của 
rừng trong việc chống bão lụt, chống xỏi lở, giữ nước ở 
các đầu nguồn. 

Cần kết hợp giữa Nhà nước và hợp tác xã đề trồng 
rừng, vận động trồng cây gây rừng thành phong trào 
quần chúng. Cần dầy mạnh trồng cây chắn gió, chống 
cát bay ở ven biển, hoàn thành việc trồng cây chống 
sóng cho đê biên và đê Sông ; khuyến khích nhân dân 
trồng cây ở đồng bằng để tự túc củi, gỗ, và đây mạnh 
trồng tre quanh làng, đi đến bảo đảm cung cấp tre làm 
nhà tại chỗ; đầy mạnh trồng cây trên các đồi trọc và cải 
tạo rừng đề chuần bị cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp ; phát triển trồng các loại cây lâm sản phụ có giá 
trị cao. 

Dựa vào các hợp tác xã ở miền núi để bảo vệ tốt 
mọi tài nguyên về rừng, thanh toán về căn bản nạn đốt 
rẫy và lửa rừng. 

Cần tích cực xây đựng các lâm trường quốc doanh và 
giúp đỡ, hướng dẫn các hợp tác xã làm tốt việc khai 
thác rừng và chế biến lâm sản. Mở rộng kinh doanh lâm 
nghiệp một cách toàn điện, hết sức chú ý kinh doanh các 
loại lâm sản phụ ; đề cao tiết kiệm trong việc sử dụng gÖ 
củi, bài trừ lối khai thác bừa bãi, lăng | phí tài nguyên về 
rừng. Cần mở thêm đường vận xuất và vận chuyền nhằm 
kinh doanh vào những rừng xa, thực hiện cơ giới hóa 
việc vận chuyền và chế biến; về chặt hạ và vận xuất, 
phải tận dụng các phương tiện thủ công, chủ ý cải tiến 
kỹ thuật kéo bằng trâu. 

Trong kế hoạch 5 năm, với sự giúp đỡ của các nước 
anh em, chủ yếu là Liên - xô và Trung - -quốc, cần đầy 
mạnh phát triền nông Irường quốc doanh, mở những 
vùng kinh tế mới ở trung du và miền núi, nhằm phát 
triền cây công nghiệp nhiệt đới, cây ăn quả WÃ chăn nuôi 
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đề phục vụ cho nhu cầu trong nưởc và mở rộng sự hợp 
tác quốc tế ; tùy diều kiện từng vùng, các nông trường 
phải cổ gắng tự túc toàn bộ hoặc một phần về lương 
thực và rau. 

Các nông trường quốc đöanh phải áp dụng kỹ thuật tiên 
tiến, thực hiện cơ giới hỏa một cách phô biến, tô chức 
sản xuất hợp lý đề không ngừng tăng năng suất trồng trọt 
và chăn nuôi, nâng cao năng suất lao dộng, phát huy 
ảnh hưởng tốt đối với các hợp tác xã và giúp đỡ các hợp 
tác xã về giống, kinh nghiệm kỹ thuật, đào tạo cán bộ và 
công nhân chuyên nghiệp... 

Về mặt quản lý kinh doanh, các nông trường phải « lấy 
ngắn nuôi dài », kết hợp giữa xày dựng và sản xuất, kết 
hợp giữa trồng trọt, chăn nuôi và chế biến, thi hành chặt 
chẽ chế độ hạch toán kinh tế, triệt đẻ chống lãng phí, 
tham ô, phấn đấu giảm giá thành sản phầm, tăng thu 
giâm chỉ, bảo đảm kinh doanh có lãi, tích lũy vốn đề 
không ngừng mở rộng sản xuất. 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên đây, các nông trường 
quốc doanh cũng đồng thời góp phần tích cực vào việc 
phát triền kinh tế miền núi. 

Các nông trường cần phải hết sức coi trọng công tác 
điều tra nghiên cứu, phải có quy hoạch toàn diện và có kế 
hoạch từng bước, có biện pháp cụ thê dễ bảo đảm tiền 
hành xây dựng và sản xuất một cách vững chắc. Công 
tác chính trị và tư tưởng phải được rất coi trọng, làm 
cho toàn thể cán bộ, công nhân, nhân viên quán triệt và 
chấp hành tốt các nhiệm vụ. 

Đề bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông 
nghiệp trong kế hoạch ð năm, cần phải cải tạo một bước 
cơ sở sản xuất còn lạc hậu của nền nông nghiệp miền 
Bắc. Chủ yếu cần tập trung sức giải quyết mấy vấn đề 
Sau đây : 

Diện tích ruộng đất ở miền Bắc tương đổi ít, dân số 
tăng nhanh, việc khai hoang chưa dược dầy mạnh, cho 
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nên điện tích ruộng đất bình quân đầu người ngày càng 
bị rút bớt. liệ số sử dụng ruộng dất của ta còn thấp, 
trong khi nhân lực của ta dồi đào chưa được sử dụng 
hết, trong khi chúng ta có những diều kiện khí hậu căn 
bản thuận lợi. Vì thế, trong kế hoạch 5 năm, cần tích, 
cực đầy mạnh tăng vụ, cố gắng dạt mức bình quân làm 
gần hai vụ trên toàn bộ diện tích ruộng dất. Đồng thời, 
cần bước đầu điều chỉnh một bộ phận nhân lực ở những 
nơi mật độ đân số cao dến những nơi dân cư thưa thót, 
tồ chức khai hoang đề tăng thêm diện tích canh tác. 
Trong việc phát triền nông trường quốc doanh, Nhà nước 
sẽ tỒ chức di dân, khai hoang theo quy mô tương đối 
lớn; mặt khác, cần giúp đỡ, khuyến khích các hợp tác 
xã tô chức di dân và khai hoang nhỏ, kết hợp tăng vụ, 

chủ yếu nhằm những vùng. ở gần, tương đối dã làm ăn. 

Đi đôi với việc di dân, cần tăng thêm số ngày công lao 
động bình quân hàng năm của nông đân, giảm bớt thì 
giờ nhàn rôi và chủ trọng sử dụng hợp lý „nguồn nhân 
lực rất đồi đào của phụ nữ nông thôn vào sản xuất. 

Trên diện tích gieo cấy được mở rộng, cần đầy mạnh 
cải tiến kỹ thuật, thực hiện thâm canh, tăng năng suất. 
Muốn tăng vụ và khai hoang có kết quả tốt và đề phục 
vụ cải tiến kỹ thuật, thâm canh, tăng năng suất, trước 
hết phải đầy mạnh công tác thủy lợi hơn nữa, nhằm 
căn bản giải quyết nạn hạn hán phô biến, thanh toán nạn 
chua, mặn, thu hẹp đến mức tối thiểu điện tích bị ủng 

và bảo đảm chống lụt, chống: bão, mặn theo yêu cầu nhất 
định. Đề đạt mục tiêu ấy, cần xúc tiến xây dựng màng 
lưới thủy lợi, kết hợp những công trình hạng nhỏ do 
nhân dân làm với những công trình hạng vừa và hạng 
lớn do Nhà nước làm TÊN do Nhà nước và nhần dàn 
cùng làm. 

Công tác thủy lợi phải gắn liền với việc cải tạo dất 
nhằm giữ độ âm và tăng thêm màu mỡ cho đất gieo 
trồng. Cần phải cải tiến kỹ thuật cấy trồng, vận đệng 
nông dân cày mỗi năm sâu thêm một ít, và tích cực 
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phát triền phong trào làm phân, bón phân. Cần tăng 
chất đạm, chất lân cho đất đai và bón vòi cho những 
ruộng chua mặn. Nguồn phản chủ yếu cần phải phát 
triền là phân chuồng, phản xanh và các loại phân khác 
do nông đân làm ra, đồng thời cần tăng thêm mức dùng 
các loại phân hóa học. Đề cho việc bón phân đạt được 
hiệu quả tốt, cần nghiên cứu và hưởng dân cách làm 
phân và cách bón phân thích hợp với mỗi loại đất, môi 
loại cây. 

Đề dầy mạnh cải tiến kỹ thuật, chúng ta phải hết sức 
coi trọng vấn dề cải tiến nông cụ và thực hiện cơ giới 
hóa nông nghiệp. Các nông trường quốc doanh cần thực 
hiện cơ giới hóa với các máy móc hiện đại; các hợp tác 
xã thì phải hết sức tăng thêm súc vật kéo, đầy mạnh cải 
tiến nông cụ và phương tiện vận chuyền, thực hiện rộng 
rãi việc cày 2 trâu 2 bò, tích cực dùng các loại nông 
cụ nửa cơ giới, qua con đường đó mà tiến lên thực hiện 
cơ giới hóa từng bước. Trong thời gian kế hoạch 5 năm, 
cần lập một số trạm máy móc nông nghiệp ở những nơi 
nhất dịnh, nhằm mở rộng việc thi nghiệm dùng máy 
móc nông nghiệp, giải quyết một phần khó khăn về thiếu 
sức kéo... 

Trong điều kiện hiện nay của nước ta, việc áp dụng 
hệ thống kỹ thuật liên hoàn có tác dụng rất lớn thúc 
đầy sản xuất nông nghiệp phát triền. Cần giải quyết tốt 
mấy vấn đề trên dây đề mở rộng thêm diện tích gieo cấy 
và tạo điều kiện áp dụng rộng rãi hệ thống kỹ thuật liên 
hoàn một cách có hiệu quả. 


3. Phát triền giao thông và bưu điện. 


Trong kế hoạch ð năm lần thứ nhất, cần ra sức phát 
triền giao thông và bưu điện đề phục vụ kịp yêu cầu của 
các ngành kinh tế quốc đân, mở rộng sự liên lạc với các 
nước anh em, đồng thời phục vụ yêu cầu củng cố quốc 


phòng. 
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Cần nghiên cửu các mối quan hệ ngày càng phát triền 
giữa các khu vực kinh tế, nghiên cứu tính chất và khối 
lượng các luồng vận chuyền đề xảy dựng từng bước màng 
lưới giao thông và bưu điện một cách hợp lý nhất, kết - 
hợp giữa yêu cầu về kinh tế và yêu cầu về quốc phòng, - 
kết hợp giữa dường sắt, dường bộ và đường thủy, kết 
hợp giữa các đường trục chính và các đường nhánh, cải 
tạo đần màng lưởi giao thông và bưu điện cũ. 

Nhằm yêu cầu nói trên, cần tích cực củng cố, mỏ rộng 
và phát triền thêm đường sẲt, đường bộ, đường thủy, 
bước đầu tăng cường thích đáng hàng không dân dụng _ 
và bước dầu xây dựng vận tải biền dường xa, tăng thêm  ! 
các loại phương tiện vận tải cơ giới ; đồng thời coi trọng 
phát triền nhiều dường nhỏ, đi sâu vào nông thôn và 
miền nủi, sử dụng phồ biến các loại phương tiện vận tải 
thô sơ cải tiến, thực hiện giải phóng đôi vai. Nhà nước 
cần tăng cường lực lượng thi công cơ giới, tập trung sức 
xây dựng các đường giao thòng chỉnh, các công trình 
quan trọng, dồng thời động viên lực lượng của nhân đân 
xây dựng và tu bồ các dường dịa phương. 

Đề phục vụ kịp nhu cầu vận chuyền, cần hết sức phát 
inuy các năng lực tiềm tàng, nâng cao mức sử dụng các 
loại phương tiện, tích cực phấn đấu giảm giả cước vận 
tải. Kết hợp với việc nâng cao chất lượng đường sá, cần 
chủ trọng cải tiến việc bốc dỡ, cơ giới hóa việc bốc dỡ 
ở những nơi có điều kiện ; phát dộng công nhân sử dụng 
tốt và bảo dưỡng tốt các loại phương tiện, hết sức tiết 
kiệm xăng dầu; nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, phát 
huy tỉnh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa giữa các cơ quan 
có hàng và các cơ quan vận tải, thi hành đúng các hợp 
đồng về vận chuyên. 

Sau đây là phương hưởng phát triền của các ngảnh 
giao thông và bưu điện : 

Đưởng sắI : Cần tập trung sức mở rộng đường Yên- 
viên — Mue Ñam-quan và doạn đường Đông-anh — Thải- 
nguyên thành dường 1 mét 435, bảo dâm chất lượng 
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tốt. Đồng thời, cần kéo đài đường 1 mét Hà-nội — Thanh- 
hóa vào đến Vinh. Đối với đường Lào-cai — Hải-phòng, 
cần chuẩn bị đề mở rộng trong kế hoạch 5 năm sau. Đề 
phục vụ việc vận tải a-pa-tit, cần củng cố và phát huy 
đầy đủ năng lực thông qua của đường 1 mét hiện nay, 
kết họp dùng dường sông đề hỗ trợ cho đường sắt. 

Theo yêu cầu phát triển của thành phố Hà-nội, và yêu 
cầu phát triển về giao thông, cần xây dựng ga lắp tàu 
Yên-viên và chuẩn bị xây dựng cầu mới qua sông Hồng. 

Đường bộ : Cần củng cố và nâng cao chất lượng các 
tuyến đường bộ ở đồng bằng, mở rộng màng lưới đường 
bộ ở miền nủi, củng cố các trục quan trọng, phát triền 
vận tải ô-tô xuống đến các huyện. Đồng thời cần hướng 
dân các hợp tác xã phát triền đường nhỏ ở nông thôn và 
miền núi, tăng thêm các loại phương tiện vận tải thô sơ 
cải Liến. 

Trên cơ sở đường sá được củng cố tốt hơn, cần nâng 
cao mức sử dụng xe, chủ trọng mở rộng việc kéo rơ- 
m0óC. 

Đường thủu : Cần cũng cố cảng Hải-phòng, tăng thêm 
thiết bị đề đưa năng lực thông qua lên gấp đôi; đồng thời 
tích cực khảo sát, thiết kế để chuần bị xây dựng cẳng 
mới. Ngoài ra, củng cố các cảng chuyên dụng Hồng-gai, 
Cửa Ông và các cảng khác. 

Cần nạo vét, phá đá các luồng lạch, nối liên các đường 
sông với các đường ven biển và các đường bộ đề di sâu 
vào nội địa; củng cố và xây dựng một số bến sông cẩn 
thiết, xây dựng hệ thống phao, dèn hoa tiêu ở các bến và 
các luồng lạch. Kết hợp với việc xây dựng thủy điện và 
thủy lợi, cần tích cực phát triền hơn nữa giao thông đường 
sông nhằm có thể dùng loại xà lan 50 tấn đi lên một số 
nguồn cao và dùng loại xà lan 100 tấn, 200 tấn di suốt 
từ miền xuôi lên các vùng trung du. Cần tăng thêm ca-nô, 
xà lan, tàu kéo, phát triền lực lượng vận tải cơ giới quốc 
doanh đường sông. 
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Về vận tải biền đường xa, cần chuần bị cán bộ, thủy 
thủ và tàu hạng vừa đề phục vụ cho yêu cầu của ngoại 
thương. 

Hàng không: Tăng cường thích đáng ngành hàng 
không dân dụng. 

Bưu điện : Cần tăng cường liên lạc với nước ngoài; 
mở rộng và củng cố màng lưới bưu điện từ trung ương 
xuống các tỉnh, các thành phố, các khu công nghiệp, phát 
triền màng lưới liên tỉnh và từ tỉnh xuống huyện dê phuể 
vụ sự chỉ đạo của trung ương và các tỉnh. Từ huyện 
xuỐng xã, trong thời gian kế hoạch 5 năm, chỉ nên giải 
quyết cho một số nơi thật cần thiết và có điều kiện. Ở 
các vùng miền núi, cần phát triền liên lạc bằng vô tuyển 
điện. 


4. Tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


Công tác thương nghiệp vẫn tiếp tục đóng một vai trò 
quan trọng phục, vụ phát triển sản xuất công nghiệp và 
nông nghiệp, mở rộng và củng cố khối liên minh kính 
tế và chính trị giữa công nhân và nông dân, giữa thành 
thị và nông thôn, nâng cao đời sống của nhân dân ; mở 
rộng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc đân; đồng thời mở rộng và 
tăng cường quan hệ buôn bán giữa trong nước và ngoài 
nước, góp phần thúc đầy thực hiện một bước công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. 

Về nội thương, cần tăng cường lực lượng của thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán, đồng thời 
hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa dối với thương 
nghiệp nhỏ, sắp xếp và sử dụng tốt các cơ sở thương 
nghiệp công tư hợp doanh. Cần điều chỉnh và sắp xếp 
toàn diện màng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, cải 
tiến quản lý kinh doanh, giảm bớt khâu trung gian, giảm 
bớt chỉ phí lưu thông, do đó mà phục vụ tốt cho sản 
xuất và tiêu thụ. Giữa các thành phần kinh tế trong 
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thương nghiệp, cần điều chỉnh tỷ trọng cho hợp lý, phối 
hợp hoạt dộng chặt chế dưới sự lãnh dạo của thương 
nghiệp quốc doanh để dầy mạnh lưu thông hàng hóa. 
Nhất là thương nghiệp quốc đoanh phải kết hợp với hợp 
tác xã mua bán thành một khối thống nhất, giao nhiệm 
vụ rổ ràng cho hợp tác xã mua bản, giúp dỡ hợp tác xã 
mua bản tăng cường lực lượng, làm cho hợp tác xã mua 
bán trở thành cánh tay dắc lực của thương nghiệp quốc 
doanh, phối hợp với thương nghiệp quốc doanh mở rộng 
và củng cổ thị trường xã hội chủ nghĩa, làm tốt nhiệm 
vụ thu mua và cung cấp hàng hóa. _ 

Dựa vào.thị trường xã hội chủ nghĩa thống nhất dần 
dần dược củng cố, cần thực hiện việc thu mua và cung 
cấp có kế hoạch. Đề giữ vững cân đối giữa cung và cầu 
về các hàng nông sản, Nhà nước cần phải nắm toàn bộ 
lương thực hàng hóa và đại bộ phận các nông sản hàng 
hóa khác, quản lý chặt chế việc mua bán, cho nên cần 
phải dịnh nghĩa vụ cho nông dân bán thóc và các nông 
sản khác cho Nhà nước và thực hiện chế độ hợp đồng 
thu mua giữa các cơ quan thu mua của Nhà nước và 
các hợp tác xã sẵn xuất nông nghiệp. Về phương thức 
thực hiện thu mua có kế hoạch các loại nòng sẵn, cần căn 
cứ vào yêu cầu đối với từng loại nông sản đề dịnh cho 
thích hợp. Đối với hàng công nghiệp, cần thi hành chế 
độ hợp dồng bán nguyên liệu và dặt mua sản phẩm, bảo 
dảm thu mua và tiêu thụ toàn bộ sẵn phầm của công 
nghiệp quốc đoanh và của các xí nghiệp công tư hợp 
doanh; và thu mua phần lớn các hàng thủ công nghiệp 
có phầm chất nhất dịnh. Trong việc thực hiện chế dộ 
hợp đồng thu mua, đối với hàng nông sản cũng như hàng 
Công nghiệp, cần quán triệt tỉnh thần hết sức khuyẾn 
khích cải tiến kỹ thuật, phát triền sản xuất, trên cơ sở 
đó mà bảo đảm vững chắc lực lượng vật tư của Nhà 
nước. 


Về mặt tiêu thụ, cần quy định các chính sách cần thiết, 
có gỉ ng bảo dẫm nhu củu ngày càng tăng của nhân dân, 
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đồng thời hướng đẫn nhân đân tiết kiệm tiêu dùng. Đối 
với những loại hàng thiết yếu, những loại hàng mà yêu 
cầu tiêu thụ nhiều nhưng khả năng cung cấp cỏ hạn, thì 
cần tổ chức-cung cấp có kế hoạch đề giữ vững cung và 
cầu, trảnh tình trạng thừa thiếu không hợp lý. 

Trong điều kiện cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã hoàn 
thành, thị trường xã hội chủ nghĩa thống nhất được củng 
cố, cần và có thể duy trì trong một phạm vi nhất định 
sự trao đồi tự do giữa các đơn vị sản xuất và các đối 
tượng tiêu thụ; thương nghiệp quốc đoanh phải nắm 
vững lãnh đạo các hoạt động ấy. 

Trong công tác quản lý giá cả, cần nắm vững chính 
sách của Đẳng và Nhà nước, và nắm vững việc chỉ đạo 
thực hiện, tiếp tục ồn định giá cả một cách vững chắc, 
đồng thời tiếp tục điều chỉnh những giá chưa họp lý và 
phấn dấu về mọi mặt, nhằm tiến tới giảm giá một số 
hàng, trên nguyên tắc vừa có lợi cho sản xuất phát triền, 
vừa có lợi cho người tiêu thụ, đồng thời bảo đảm tích 
lũy thích dáng cho Nhà nước. 

Về ngoại thương, phải nắm khâu chính là đầy mạnh 
xuất khầu, chủ yếu nhằm mở rộng khối lượng hàng hỏa 
trao đôi với các nước anh em. Các ngành công nghiệp, 
nông nghiệp, nội thương... và các địa phương cần phối 
hợp chặt chể với ngành ngoại thương đề phục vụ tốt việc 
đầy mạnh xuất khầu. Cần giải quyết đủng đắn quan hệ 
giữa tiêu thụ trong nước và ngoài nước, tiết kiệm tiêu 
dùng đúng mức những thứ cỏ thể và cần phải tiết kiệm 
như lạc, cà phê, chè, một số loại hoa quả ; đối với những 
loại hàng như xi-măng, than..., cần đầy mạnh sẵn xuất, 
vừa bảo đảm nhu cầu trong nước, vừa cố gắng tăng thêm 
khối lượng xuất khẩu. 

Về mặt nhập khầu, trên tỉnh thần hết sức tiết kiệm 
ngoại hối, ngành ngoại thương cần phối hợp chặt chẽ 
với các ngành có liên quan đề bảo đảm cung cấp kịp thời, 
đúng quy cách phầm chất các loại vật tư cần thiết cho 
xây dựng và sản xuất. 
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5. Nâng cao năng suất và hạ giá thành, quản lý tốt 
công tác tài chính và tiền tệ. 


Theo tỉnh thần cần kiệm xây dựng Tô quốc, trong kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất, chúng ta phải ra sức phấn dấu 
tăng năng suất, hạ giá thành và phải quản lý tốt công tác 
tài chính, tiền tệ. 

Nắng cao năng suất lao động 0à hạ giá thành sản 
phầm là hai mặt của một vấn đề cơ bản của cuộc vận 
dộng sẵn xuất và tiết kiệm, là hướng chính dễ tăng tích 
lũy và tạo cơ sở tiến tới thực hiện giảm giá một số hàng, 
cải thiện đời sống của nhân dân. Các ngành công nghiệp, 
nông nghiệp, xây dựng co bản, vận tải, thương nghiệp, 
trước hết là các ngành kinh đoanh của Nhà nước phải 
coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của mình; phải động 
viên toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức hết sức phát 
huy mọi khả năng tiềm tàng, phấn đấu khòng ngừng tăng 
năng suất lao động và hạ giá thành sản phầm. Cần phải 
nghiêm khắc phê phản xu hướng lệch lạc trong khi thực 
hiện kế hoạch là chỉ chạy theo sản lượng, không chủ trọng 
các chỉ tiêu về năng suất, giá thành và phầm chất sản 
phẩm. Đồng thời, cần phải đề cao trong cản bộ và công 
nhân ý thức bảo hộ lao động, thường xuyên kiểm tra 
việc thi hành các qui chế về bảo đảm an toàn lao động, 
hết sức ngăn ngừa các tai nạn lao động. 

ĐỀ nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sẵn 
phầm, cần phải tích cực phấn dấu trên các mặt sau đây : 

Bồi dưỡng nhiệt tình lao động và đề cao kỷ luật lao 
động trong công nhân, di đôi với nâng cao trình độ kỹ 
thuật, khuyến khích cải tiến công cụ, cải tiến kỹ thuật, 
áp dụng kỹ thuật tiên tiến. 

Nghiên cứu biên chế lao động thật sát, và chấp hành 
dúng kỷ luật về biên chế; cải tiến tÖ chức lao dộng và 
sử dụng lao động cho thật tốt và chấp hành nghiêm chỉnh 
chế độ lao động. 
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Sử dụng tốt công suất thiết bị, hết sức phát huy nẵng 
lực của thiết bị, đi đôi với bảo dưỡng thiết bị. 

Bảo dảm cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu đều 
đặn ; tích cực dùng các thế phầm trong nước thay cho các 
hàng nhập đắt tiền; đồng thời hết sức tiết kiệm trong 
việc sử dụng, hạ thấp mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu và tỷ lệ phế phầm; bảo quản hàng hóa cho 
tốt, hết sức tránh hư hỏng, mất mát; tăng nhanh tốc độ 
lưu chuyển vốn lưu động. 

Tăng năng suất lao động và hạ giá thành sản phầm là 
kết quả phấn đấu của tập thê công nhân trong cả dây 
chuyền sản xuất, của cả lãnh đạo và quần chúng trong 
toàn bộ công tác quản lý xí nghiệp, của tất cả các ngành 
có quan hệ với nhau trong các hoạt dộng kinh tế; cho 
nên cần phải đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi bộ phận 
đối với tập thể sản xuất, bồi dưỡng tỉnh thần hợp tác xã 
hội chủ nghĩa trong lao động. Về lãnh dạo, phải lập kế 
hoạch chính xác, dựa trên những định mức tiên tiến về 
lao động, về sử dụng mảy móc, về tiêu hao nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu; và phải nắm vững việc chỉ đạo thực 
hiện, quán xuyến mọi mặt, tập trung sức thúc đầy các 
khâu yếu và các khâu quan trọng đề thúc đầy toàn diện; 
nâng cao trình độ quản lý xí nghiệp theo kịp yêu cầu 
phát triền của sức sản xuất, hết sức phát huy tính tích 
cực và sáng tạo của công nhân. 

Các cấp ủy Đảng, các cơ quan phụ trách kinh tế và 
các cơ sở kinh doanh phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa 
quan trọng của vấn đề tăng năng suất và hạ giá thành 
sản phầm, ra sức tăng cường quản lý các mặt ấy, kết 
hợp chặt chẽ giữa quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật và 
quản lý tài vụ. Cần hướng dẫn các xi nghiệp, công 
trường thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh tế; trên cơ 
sở đỏ mà đi sâu nghiên cửu tăng năng suất và hạ giá 
thành, vạch ra phương hướng phấn đấu đúng đắn đề 
động viên quần chúng thực hiện. 
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Nhiệm vụ về mặt fđi chính là trên cơ sở dầy mạnh 
sản xuất và lưu thông hàng hóa, ra sức mở rộng các 
nguồn thu, tăng cường quản lý và tiết kiệm chỉ, phát huy 
hiệu lực của tiền vốn nhằm thỏa mãn yêu cầu phát triền 
của công cuộc xây dựng kinh tế và văn hóa. Cần phải ra 
sức tăng thu để có điều kiện tăng chỉ, bảo đảm thăng 
bằng thu chỉ một cách tích cực. 

Về thu, nguồn thu của kinh tế quốc đoanh cỏ khả năng 
tăng nhanh và chiếm một tỷ lệ ngày càng lớn trong ngân 
sách ; nguồn thu về sự nghiệp cũng ngày càng tăng ; nguồn 
thu về thuế trong một thời gian dài vẫn giữ địa vị khá 
quan trọng. Đề bảo đảm phương hướng phát triều ấy, 
cần tăng cường quản lý các nguồn thu xí nghiệp và sự 
nghiệp, đồng thời động viên nhân dân làm đầy đủ nghĩa 
vụ đóng góp đề xây dựng nước nhà. Các xí pghiệp quốc 
doanh phải không ngừng phấn đấu nâng cao năng suất, 
hạ giá thành và tăng phầm chất sẵn phầm đề tăng tích 
lũy qua ngân sách ; đồng thời phải đưa công tác quản lý 
tài chính đi vào chế độ, kỷ luật ngày càng chặt chẽ, ra 
sức thực hiện chế độ hạch toán kinh tẾ và nâng cao 
không ngừng trình độ hạch toán kinh tế. Về phía Nhà 
nước, cần nghiên cứu sớm các chính sách thu đối với 
kinh tế quốc doanh, đối với kinh tế hợp tác xã, chính 
sách thuế nông nghiệp cho phù hợp với tình hình quan 
hệ sản xuất mới, thi bành những cải cách cần thiết về 
các chế độ thu tài chính đề nâng cao thích đáng nguồn 
tích lũy qua ngân sách Nhà nước, tập trung tiền vốn 
nhanh chóng và thúc đầy các ngành, các dơn vịra sức cải 
tiến kinh doanh, tăng cường quản lý sản xuất và quản lý 
tài vụ. Đồng thời, cần có chính sách dộng viên cán bộ và 
nhân dân góp tiền tiết kiệm, góp sức lao động vào việc 
xây dựng kinh tế và văn 'hóa xã hội chủ nghĩa. 

Vị nguồn tlu trong nƯớC vân chưa đáp Ứng kịp yêu 
cầu phát triền kinh tế quốc dân và kim ngạch xuất nhập 
khầu của ta vân chưa thăng bằng, cho nên trong kế hoạch 
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5 năm lần thứ nhất, chủng ta vẫn cần phải vay một phần 
vốn của các nước anh em, chủ yếu đề nhập các thiết bị 
toàn bộ. : š 

Về chỉ, cần phải phân phối vốn toàn diện và có trọng 
tảm, chú trọng sử dụng vốn một cách tập trung hơn. 

Cần dành khoảng một nửa ngân sách đề đầu tư vào 
xây dựng cơ bản về kinh tế và văn hóa, kết hợp bảo 
đảm cân đối về vật tư và lực lượng thi công. Về vốn lưu 
động, cần dự trù sát với yêu cầu về tăng sản lượng, đồng 
thời phải hết sức tiết kiệm vốn, thúc đầy luân chuyền 
vốn nhanh. Vì phần chi về kinh tế và văn hóa trong ngân 
sách ngày càng tăng và chiếm phần rất lớn, cho nên cần 
phải tăng cường quản lý, bảo đảm sử dụng vốn họp lý 
nhất, tiết kiệm nhất. Chỉ về hành chính, về quốc phòng 
cần được bảo đảm thích đáng nhưng tỷ lệ trong ngân 
sách phải giảm bớt hơn nữa và phải được quản lý 
chặt chẽ. 

Phương hướng cóng tác tiền tệ trong kế hoạch 5 năm 
là phải củng cố hơn nữa sức mua của đồng tiền; dựa 
trên cơ sở dầy mạnh sản xuất và lưu thông hàng hóa, 
tiến thêm một bước trong việc kế hoạch hóa lưu thông 
tiền tệ, điều hòa lưu thông tiền tệ, giữa các khu vực kinh 
tế. Đi dôi với việc đầy mạnh tín dụng, Nhà nước cần 
khuyến khích nhân dàn gửi tiền tiết kiệm đề góp phần 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngoài việc động viên mọi 
nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, Ngân hàng phải tăng 
cường quản lý vốn của các cơ quan, các xí nghiệp quốc 
doanh và các hợp tác xã đề phát triển việc cho vay, 
nhằm khuyến khích sản xuất, đầy mạnh lưu thông 
tiền tệ. 

6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân lành 
nghề ; đầy mạnh công tác nghiên cứu và phồ biến khoa 
học, kỹ thuật. 

Đề phục vụ kế hoạch ã năm lần thử nhất và chuần bị 
cho kế hoạch sau, cần phải ra sức đào tạo, bồi dưỡng 
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cán bộ và công nhân lành nghề theo quy mô lớn và đầy 
mạnh còng tác khoa học, kỹ thuật. Đó là những vấn đề 
mấu chốt dễ bảo đảm đầy mạnh phát triền kinh tẾ, cũng 
là những vấn dề cơ bản của cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa về văn hỏa và kỹ thuật. 

Cân phát có kề hoạch dài hạn øề đảo tạo uà bồi 
dường cán bộ, phương hưởng chủ yếu là đào tạo nhiều 
cán bộ kỹ thuật, khoa học cho những ngành sản xuất có 
tầm quan trọng lớn đối với việc xây dựng cơ sở vật chất 
và kỸ thuật của chủ nghĩa xã hội như công nghiệp, nông 
nghiệp, xây dựng cơ bản, thủy lợi và cải tạo đất, giao 
thông vận tải và các ngành phục vụ việc mở rộng công 
tác đào tạo cán bộ như sư phạm, khoa học cơ bản. Đồng 
thời cần chú trọng đào tạo nhiều cán bộ quản lý kinh tế, 
quản lỷ hành chính, cán bộ các ngành khoa học xã hội. 
Cần kết hợp cả ba mặt chính trị, văn hóa và kỹ thuật, 
nghiệp vụ, lấy chính trị làm gốc, nhằm xảy dựng một 
đội ngũ trí thức trung thành với chủ nghĩa xã hội, có 
trình dộ kỹ thuật, nghiệp vụ ngày càng được nàng cao. 
Trước mắt, cần đào tạo nhanh và nhiều đề kịp cung cấp 
cho nhu cầu về cán bộ của các ngành; dồng thời cần coi 
trọng chất lượng; cần đào tạo nhiều cán bộ trung cấp, 
đồng thòi chú trọng đào tạo cán bộ cao cấp. Cân chủ M 
bồi dưỡng và đào tạo cán bộ người các dân tộc thiểu số, 
chủ yếu nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế và văn 
hóa ớ miền núi; bồi dưỡng v à đào tạo cán bộ phụ nữ, 
nhằm những ngành hợp với khả năng của phụ nữ; tích 
cực bồi dưỡng và đào tạo cán bộ người. miền Nam, kết 
hợp phục vụ cho nhu cầu trước mắt và về sau. Song son 
với việc đào tạo cán bộ mới, cần coi trọng nàng cao 
trình độ chính trị và kỹ thuật, nghiệp vụ cho số cán bộ 
hiện có. 

Đề thực hiện phương hưởng nói trên, cần phải nP 
dụng nhiều bình thức khác nhau: đi đòi với việc mở cá 
trường chính quy học ban ngày, cần sử dụng rộng rãi 
các hình thức học tại chức, học ban dêm, học hàm thụ, 
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mở lởp học tại cảc cơ sở sẵn xuất... Về dại học, tùy theo 
điều kiện và yêu cầu từng ngành, cầu rút ngắn bớt thời 
hạn học tập và cần có kế hoạch tiếp tục bồi đưỡng cán 
bộ sau khi ra trường dễ dần dần nàng cao trình độ kỹ 
thuật, nghiệp vụ. Kết hợp với việc đào tạo trong nước, 
cần đưa thêm nhiều lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực 
tập sinh di học ở Liên-xỏ, Trung-quốc và các nước anh 
em kháe, chủ yếu nhằm đào tạo cán bộ giảng dạy đại học, 
cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cán bộ lý luận cơ 
bản có trình dộ cao; đồng thời cñng gửi người di học 
một số ngành mà cơ sở giảng dạy trong nước còn yếu 
hoặc chưa cỏ. 

Đi đòi với việc đào tạo cán bộ, cần quan tâm đầy đủ 
và xúc tiến mạnh việc đvo tạo còng nhân lành nghề, 
nhất là công nhân cơ khí và công nhàn luyện kim, nhằm 
phát triền dội ngũ công nhàn, nâng cao trình độ chính 
trị, văn hóa và kỹ thuật của công nhân. Cần lấy việc kèm 
cặp trong sản xuất tại các xí nghiệp, công trường, nông 
trường, hợp tác xã làm chủ yếu, đồng thời chú trọng mở 
trường lớp bên cạnh các cơ sở sản xuất dễ đào tạo một 
số công nhân vừa cỏ lý thuyết, vừa có trình độ kỹ thuật 
nhất dịnh. Đối với một số ngành nghề trong nước thiếu 
cơ sở đề đào tạo, cần dưa một số công nhàn đi học ở 
các nước anh em. 

Công tác nghiên cứu uà phô biển khoa học kỹ thuật 
cần gắn liền với nhau và phải phục vụ sát yêu cầu phát 
triền kinh tế và văn hóa trong kế hoạch ð năm; dồng 
thời cần chú trọng phương hướng phát triển lâu dài hơn, 
nhằm phục vụ xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

Khoa học nông nghiệp phải coi trọng và đi sảu vào việc 
nghiên cứu đất và cải tạo đất; nghiên cứu việc sẵn xuất 
"và sử dụng các loại phân bón; nghiên cửu chọn giống và 
tạo giống tốt về các loại cày trồng và súc vật ; nghiên cửu 
các biện pháp cải tiến kỹ thuật sẵn xuất, cải tiến công cụ, 
sử dụng hợp lý và tăng cường sức kéo của súc vật, thực 
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Ũ 
hiện nửa cơ giới hỏa và cơ giới hóa sẵn xuất, nghiên cứu 
các biện pháp bài trừ sâu bệnh cho cây trồng, và trừ địch 
cho súc vật ; phát triền công tác khí tượng để thiết thực 
phục vụ sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp. 

Khoa học kỹ thuật phải bắt đầu ngay việc nghiên cứu 
một cách có hệ thống vấn đề nhiệt đới hỏa kỹ thuật, 
nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật theo đòi hỏi của điều 
kiện tự nhiên của ta (như mẫu máy kéo, lưới điện, 
phương pháp khai mỏ...) ; dặc biệt chủ trọng nghiên cứu 
lợi dụng tông hợp các loại nguyên liệu trong nước, dùng 
nguyên liệu trong nước thay thế cho các nguyên liệu nhập 
khầu (chế biến các loại cây có sợi, sản xuất bông, tơ nhân : 
tạo đề đệt vải ; dùng than không khói vào việc luyện kim, 
v.Y.) và dùng các vật liệu trong nước vào việc xây dựng 
cơ bản; nâng cao trình độ thiết kế kỹ thuật lên một bước 
trong các ngành công nghiệp, thủy lợi, giao thông; xây 
dựng từng bước hệ thống các định mức, quy phạm và quy 
trình về kỹ thuật... 

Khoa học địa chất phải chú trọng cả hai mặt tìm kiểm, 
thăm đò địa chất và điều tra về địa chất thủy văn, địa 
chất công trình, trọng tâm là thăm đò các khoáng sản 
cần thiết cho việc phát triền Công nghiệp ; hoàn thành 
việc phân tích cấu tạo địa chất ở miền Bắc, lập bản đồ 
địa chất các vùng quặng và bản đồ dịa chất miền Bắc. 

Các ngành khoa học cơ bản như toán học, vật lỷ học, 
hóa học... cần được xúc tiến. Nước ta rất giàu về khoáng 
sản và về thực vật nhiệt đới, cho nên việc xây dựng và 
phát triền khoa hóa học có tác dụng quan trọng đối với 
tiền đồ công nghiệp và nông nghiệp của ta. 

Y học cần chú trọng nghiên cứu tỷ lệ các bệnh tật Viện 
nhân đân, các nguyên nhân gây ra bệnh và làm chết người, 
nghiên cứu một số bệnh nhiệt đới và những bậnh nghề 
nghiệp thường xảy ra; thừa kế và phát huy :các kinh 
nghiệm quý báu về Đông y; nghiên cứa những nguồn được 
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liệu trong cây cô nước ta; nghiên cứu thức ăn uống và 
tiêu chuần ăn uống thích hợp với hoàn cảnh khí hàu 
nhiệt đới, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của ta. 

Cần phối hợp giữa các ngành, tiến hành một cách có 
hệ thống việc điều tra cơ bản đề phục vụ việc lập các quy 
hoạch kinh tế. 

Các ngành triết học và khoa học xã hội cần tập trung 
nghiên cứu những quy luật chung và những đặc diềm 
trong sự phát triền của cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng 
tầng ở miền Bắc nước ta trong thời kỳ quá độ tiến lèn 
chủ nghĩa xã hội, xúc tiến việc sưu tầm các đi sản đàn 
tộc về triết học và khoa học xã hội. Cần tiến hành phân 
tích, phèẻ phản, đánh bại những quan điềm tư tưởng 
không vỏ sản ở miền Bắc và đánh bại những lý luận, 
quan điềm phản dộng của dế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
của chúng gieo rắc ở miền Nam. Đi đôi với việc đầy 
mạnh còng tắc nghiên cứu, cần ra sức phô biến một cách 
có hệ thống và có trọng điềm chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
những hiều biết cơ bản về từng ngành khoa học xã 
hội theo quan điềm của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và nhân 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa trong cán bộ và nhàn dàn 
lao động. Đề thực hiện nhiệm vụ này, cần coi trọng việc 
xuất bản các loại sách giáo khoa và sách phồ thông. 

Đảng ta cần tăng cường lãnh đạo công tác khoa học, 
hướng công tác khoa học phát triền theo dường: lối của 
Đẳng, phục vụ dúng yêu cầu của cách mạng, của quần 
chúng. Cần tăng cường các cơ quan phụ trách khoa học, 
các cơ sở nghiên cứu ở trung ương và các cơ sở thi 
nghiệm ở các địa phương, đào: tạo và bồi dưỡng cản bộ 
làm công tác khoa học về mặt tư tưởng và chuyên mòn, 
tăng thêm các thiết bị khoa học và hết sức giúp đỡ những 
người làm công tác khoa học có các điều kiện thuận lợi 
cần thiết đề tiến hành việc nghiên cứu. Đề bảo đâm công 
tác khoa học đạt kết quả tốt, một mặt cần mở rộng sự 
hợp tác và trao đôi với các nước anh em trong việc 
nghiên cứu ; mặt khác, eần kết hợp chặt chẽ giữa những 
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người làm công tác khoa học với công nhân và nông dân, 
kết hợp việc nghiên cứu lý luận với kỉnh nghiệm của 
quần chúng trong sản xuất, phát triền rộng rãi phong 
trào học tập kỹ thuật và làm kỹ thuật, sáng kiển phát 
minh. 


7. Phát triền các công tác giáo đục, văn hóa, y tế, thề 
dục. thề thao, 


Trong kế hoạch ã năm lần thứ nhất, song song với 
việc xây dựng kinh tế, cần xúc tiến mạnh mề các công 
tác giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục, thể thao đề thiết 
thực phục vụ phát triển sản xuất và nâng cao đời sống 
của nhân dân. : 

Về giáo dục, trước mắt cần coi việc bồ túc ăn hóa cho 
những người lớn tuôi là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm tạo 
cơ sở mở rộng công tác phô biến khoa học và kỹ thuật, 
dầy mạnh công tác giáo dục chính trị và tư tưởng trong 
quần chúng cơ bản và tạo cơ sở vững chắc cho việc đào 
tạo cán bộ theo quy mô lớn. Đối tượng chủ yếu trong 
việc bồ túc văn hóa là cán bộ lãnh dạo các cấp; các cán 
bộ và nhân viên trẻ tuôi, thanh niên công nông ưu tủ 
cần được chuẩn bị về văn hóa dễ đưa vào các trường 
đại học và đưa đi học nước ngoài. Đối với công nhân, 
nông dân và quần chúng lao dộng khác, cần thực hiện 
phô cập giáo dục cấp I. Hình thức chính đề mở rộng việc 
bồ túc văn hóa là mở các lớp ngoài giờ làm việc ; đồng 
thời cñng cần mở thêm các trường, lớp chính quy đề bồ 
túc văn hóa nhanh cho những dối tượng cần thiết. 

Song song với việc bồ túc văn hóa cho người lớn, cần 
ra sức phát triền mạnh mể ngành giáo dục phô thông 
nhằm đào tạo những thế hệ thanh niên có đạo đức, có 
Yăn hóa, có sức khỏe, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Công tác giáo dục phải phục vụ 
nhiệm vụ va đường lối cách mạng của Đảng, phải nắm 
vững phương châm giáo dục kết hợp với lao động sẵn 
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xuất, lỷ luận gắn liền với thực tế, học di đôi với hành, 
giáo dục nhà trường kết hợp với giảo dục xã hội; kết 
hợp lực lượng của Nhà nước với lực lượng của nhân dân. 

Cần phát triền và củng cố chất lượng các lớp mẫu 
giáo, vỡ lòng nhằm thu hút hết các trẻ em đến tuôi di 
học. Ở miền xuôi, phấn dấu hoàn thành phô cập giáo. dục 
cấp I vào năm 1963—1964, chuần bị đề phô cập cấp II 
trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai; tích cực mở thêm 
trường cấp IHII dề thỏa mãn nhu cầu tuyển sinh cho các 
trường đại học và một phần cho các nhu cầu khác. lÒ 
miền núi, cần hoàn thành xóa nạn mù chữ, thực hiện 
phô cập cấp I ở một số địa phương và phát triển mạnh 
mề cấp II, cấp HI. Song song với các trường phô thông, 
cần mở thêm những trường vừa dạy văn hóa, vừa đạy 
nghề, chủ yếu là về nông nghiệp cho các em lớn tuôi. 

Đề bảo đảm phát triền mạnh sự nghiệp giáo dục, cần 
mở rộng các trường sư phạm sơ cấp, trung cấp và đại học, 
nâng cao chất lượng dào tạo giáo viên và chú trọng bồi 
dưỡng số giáo viên sẵu có về mọi mặt ; tích cực xây dựng 
trường SỞ, tăng thêm các thiết bị thí nghiệm và xây dựng 
thư viện, tủ sách cho các trường bồ túc văn hóa và các 
trường phô thông. 

Về păn hóa, cần tiếp tục đấu tranh chống những tàn 
tích lạc hậu của văn hóa cũ, eó kế hoạch đầy mạnh xây 
dựng nền văn hóa mới, làm cho đời sống văn hóa của 
miền Bắc ngày càng lành mạnh và có nội dung phong phủ. 

Công tác xuất bản cần được coi là công tác quan trọng 
nhất về văn hóa. Chú trọng tăng thêm sách giáo khoa, 
sách kinh điền, các loại sách phô thông về chính trị, 
khoa học, kỹ thuật, Cần nâng cao chất lượng và mở 
rộng phát hành các báo chí, nhất là báo Đảng và các tập 
san hướng dân kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ. 

Về công tác thư viện, cần mở rộng các thư viện hiện 
có, xây đựng thêm một số thư viện ở các khu công nhân, 
các thị xã và mở rộng phong trào quần chúng dọc 
sách báo. 
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Về diện ảnh, cần tăng cường lãnh đạo để nâng cao 
trình độ tư tưởng và trình độ nghệ thuật các phim sẳn 
xuất trong nước, tăng thêm các loại phim thời sự, phim 
tài liệu khoa học, chú ỷ sản xuất các loại phim cho thiếu 
nhỉ. Cần hoàn thành đợt đầu của xưởng phim mới và 
tăng cường sản xuất phim truyện. Phát triền thêm các 
đội chiếu bỏng cho nông thôn, miền nủi và các công 
trường, nông trường. 

Công tác bảo tồn, bảo tàng cần nhằm sưu tầm và bảo 
vệ các di tích lịch sử và kháng chiến, các di tích cồ phát 
hiện trong khi mở mang xây dựng ; mở rộng các nhà bảo 
tàng hiện cỏ và xây dựng thêm một số nhà bảo tàng nhỏ 
ở những địa phương cần thiết. 

Về nghệ thuật, cần làm xong về căn bản việc sưu tầm 
vốn cỗ dân tộc, chú trọng cải biên, nâng cao và sử dụng 
những tiết mục có nội dung lành mạnh và có giá trị nghệ 
thuật; nâng cao trình độ nghệ thuật của các đoàn văn 
công của Nhà nước; xây dựng một số nhà hát cho các 
thành phố, thị xã. 

Về công tác văn hóa, văn nghệ quần chúng, cần sử dụng 
rộng rãi các hình thức triển lãm, ảo đăng, sáng tác thơ 
ca...; cải tiến và đầy mạnh sinh hoạt của các nhà văn hóa, 
câu lạc bộ. 

Về truyền thanh, cần tăng cường thiết bị đề bảo đảm 
ưu thế về sức mạnh của làn sóng, tăng thêm giò phát 
thanh tiếng các đân tộc, tăng cường việc phát thanh đổi 
ngoại, phát triền các hệ thống phát thanh đường dây và 
cụ rộng việc dùng máy thu thanh loại rẻ tiền trong nhân 
ân. 

Đề đầy mạnh các hoạt dộng văn hóa, nghệ thuật, cần 
dặc biệt chủ trọng đào tạo cán bộ cho từng bộ môn..., 
mở các lớp đảo tạo cán bộ thư viện, truyền thanh, bảo 
chí... ; tăng cường công tác sưu tầm và nghiên cứu về văn 
học, nghệ thuật. 

Nhiệm vụ công tác g (ế là tích cực bảo vệ và tăng cường 
sức khỏe cho nhân dân lao động, nhằm phục vụ đòi sống, 
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phục vụ sẵn xuất, phục vụ quốc phòng. Cần lấy vệ sinh 
phòng bệnh làm chỉnh, đồng thời chủ trọng tăng cường 
việc chữa bệnh ; kết hợp Tây y và Đông y trên mọi mặt 
phòng bệnh, chữa bệnh, sẵn xuất thuốc men, dảo tạo cán 
bộ, nghiên cứu khoa học. 

Cần đầy mạnh công tác vệ sinh phòng bệnh, phát động 
phong trào bốn điệt (diệt ruồi, muôi, chuột và các loại 
chấy, rận, rệp) và ba sạch (ăn sạch, uống sạch, ở sạch); 
dựa vào cơ sở phòng bệnh đề chống một cách cỏ hiệu 
quả các bệnh địch và giải quyết các bệnh nhân đân thường 
mắc phồ biến. Về phòng địch, không để xây ra các bệnh 
đậu mùa, thô tả, dịch hạch; thanh toán các bệnh thương 
hàn, bại liệt trẻ em, sài uốn văn sơ sinh, bệnh yết hầu; 
tiến tới thanh toán các ồ kiết ly, bệnh chó đại; khống 
chế các bệnh sởi, hơ gà, viêm não, cúm... Cần thanh toán 
hệnh sốt rét, mở rộng việc chữa bệnh đau mắt hột, tiến 
hành chữa bệnh giang mai cho sản phụ, bệnh bướu cô, 
tích cực giải quyết bệnh giun sản, hết sức đề phòng và 
giảm các bệnh nghề nghiệp. Đối với bệnh lao và bệnh hủi, 
cần tiêm thuốc B.C.G cho: trẻ em đề đề phòng, dùng biện 
pháp hiệu quả và hợp với điều kiện sinh hoạt của ta đề 
chữa lao cho người lớn, tập trung những người mắc hủi 
ở thể lây và chữa bệnh ở nhà cho những người mắc bệnh 
ở trình độ không lây. 

Công tác bảo vệ các bà mẹ và trẻ em cần được hết sức 
coi trọng, phẩn đấu hạ thấp tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh và 
sản phu. 

Cần phát triền thêm các bệnh viện chuyên khoa ở trung 
ương, nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn cho 
các bệnh viện ở tỉnh và các bệnh xá ở huyện, xây dựng 
các cơ sở mồ cấp cứu đến tận các huyện và tăng cường 
củng cố các trạm y tế dân lập ở các xã. 

Cần đầy mạnh nghiên cứu, sản xuất và sử dụng các 
dược liệu trong nước, sản xuất thuốc kháng sinh; mở 
rộng sản xuất các dụng cụ y tế. 
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Việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ phải được coi là 
nhiệm vụ trung tâm của ngành y tế. Cần chú ý bồi dưỡng, 
đề bạt cán bộ tốt trong ngành và đào tạo thêm nhiều 
cán bộ mới; xây dựng một đội ngũ cản bộ y tế vững 
mạnh, có tư tưởng lập trường xã hội chủ nghĩa, có trình 
độ chuyên môn vững, hết lòng phục vụ nhân dân, đồng 
thời, cần bồi dưỡng các thầy thuốc Đông y về tư tưởng 
và chuyên môn, giúp đỡ họ tô chức lại thành những cơ 
sở hợp tác, làm nghề dưới sự hưởng dẫn của các cơ quan 
y tế. Cần xây dựng các bệnh viện thành những viện 
nghiên cứu chuyên khoa hoặc những y viện và lập một 
số bệnh viện đông y có kết hợp với tây y đề vừa làm nơi 
chữa bệnh, vừa tÖ chức công tác nghiên cứu, vừa làm nơi 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. p 


Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và củng cố quốc 
phòng đòi hỏi phải phát triền rộng rãi và mạnh mẽ phong 
trào Thể dục thề thao nhằm góp phần cải thiện thê chất, 
tăng cường nghị lực và sức khỏe cho nhân dân và góp 
phần mở rộng, củng cố quan hệ hữu nghị với các nước. 
Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng, phát triền phong 
trào thể dục, thể thao, kết hợp với phong trào vệ sinh 
phòng bệnh thành một phong trào quần chúng rộng rãi có 
tính chất thường xuyên, liên tục trong sinh viên, hợc sinh, 
công nhân, viên chức, trong quản.đội, công an vũ trang 
và trong dân quân. Đi đôi với việc mở rộng phong trào, 
cần nâng cao kỹ thuật các môn thể thao ở những nơi có 
điều kien. Cần chủ trọng đảo tạo cán bộ thể dục, thê thao 
và lập các hội thê thao quần chúng; phát triền các sân 
vận động, bãi thể dục thể thao, hồ bơi đơn giản ở các xỉ 
nghiệp, công trường, nông trường, các thị trấn... ; ở các 
thành phố, ở trung ương, cần xây dựng các cơ sở cần 
thiết đúng quy cách đề phát triền lực lượng nòng cốt, 
thúc đầy phong trào thề dục, thề thao ở các địa 
phương. 
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8. Cải thiện thêm một bước đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân lao động. 


Đời sống nhân dân miền Bắc đã được cải thiện rổ rệt 
so với trước, nhưng mức sống vẫn còn thấp, sức khỏe 
và năng lực lao động chưa được bồi dưỡng đúng mức. 
Cho nên cải thiện đời sống của nhân dân là một nhiệm 
vụ chỉnh trị xuất phát từ lợi íeh và những yêu cầu chính 
đáng của quần chủng, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế 
độ ta, đồng thời là một nhiệm vụ kinh tế nhằm bồi dưỡng 
và tăng thêm năng lực lao động của nhân dân đề dầy 
mạnh phát triền sản xuất. Đời sống của nhân dân miền 
Bắc ngày càng nâng cao lại biều hiện tính hơn hẳn của 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đối với chế độ của 
Mỹ—Diệm ở miền Nam, cồ vũ đồng bào miền Nam thêm 
kiên quyết phấn đấu thực hiện thống nhất nước nhà, 
đem lại hòa bình, tự do và no ấm cho mọi người. 


Chủng ta phải quan tâm đẩy dủ cải thiện đời sống 
trước mắt của nhân dân, đồng thời phải bảo đảm tích 
lũy vốn đề đầy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo điều 
kiện không ngừng mở rộng sản xuất, do đỏ mà tiếp tục 
nâng cao không ngừng đời sống của nhân dân. Vì thế, 
Nhà nước cũng như các hợp tác xã phải dựa trên cơ sở 
sản xuất phát triển và năng suất lao động nâng cao mà 
cải thiện đòi sống cho công nhân, viên chức và cho xã 
viên hợp tác xã, và phải giáo dục mọi người quản triệt 
tỉnh thần cần kiệm xây dựng Tô quốo. 

Mục tiêu phấn đấu trong thời gian kế hoạch 5 năm về 
cải thiện dòi sống là: tạo thêm công việc làm cho những 
người đến tuôi lao động và có sức lao động; tăng thêm 
thu nhập thực tế, bảo đảm cho nhân dân lao động ăn 
no, mặc ấm, tăng thêm. sức khỏe, cỏ thêm nhà ở và 
được học tập. Cần kết họp giáo dục chính trị và khuyến 
khích về vật chất đề nâng cao nhiệt tình cách mạng và 
năng lực lao động của quần chúng; thực hiện đúng đắn 
chế dộ phân phối theo lao động, đồng thời chú trọng 
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nâng cao phúc lợi xã hội; bảo đâm quan hệ thích hợp 
giữa dời sống của công nhân, nông dân, viên chức, cán 
bộ và quân đội. 

Đối với nỏng dán, cần phấn đấu nâng cao thu nhập 
thực tế, làm cho đại bộ phận xã viên đạt và vượt mức 
thu nhập hiện nay của trung nông lớp trên. Đi đôi với 
nâng mức tiêu dùng về các sản phầm nông nghiệp, cần 
chú trọng tăng thêm mức sản xuất đề bán ra, tăng thêm 
thu nhập bằng tiền của nông dân, trên cơ sở đó mà mở 
rộng tiêu dùng các hàng công nghiệp, chủ yếu là về mặc, 
học, đồ dùng gia dình. Đồng thời, cần có kế hoạch 
hướng dẫn các hợp tác xã và nông dân xây dựng nhà ở 
cho hợp vệ sinh, bền vững và tiết kiệm; xây dựng và sử 
dụng tốt quỷ công ích của hợp tác xã, kết hợp với sự 
giúp đỡ của Nhà nước đề đầy mạnh các sự nghiệp phúc 
lợi, phát triển các nhóm giữ trẻ, mở mang trường học, 
nhà văn hóa, phòng đọc sách bảo, nâng cao chất lượng 
các trạm y tế, sửa sang đường sá, cầu cống..., xảy dựng 
dần dần nông thôn mới. 

Thông qua việc giúp đỡ nông dân phát triền sản xuất, 
chủ yếu là mở mang xây dựng cơ bản về nông nghiệp, 
tăng thêm vốn tín dụng, thi hành đúng chính sách giá cả 
và thu mua nông sản, cung cấp các hàng công nghiệp bao 
gồm các tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng, và giúp đỡ 
nông dân phát triển văn hóa, giáo dục ở nông thôn, Nhà 
Ỷ nước cần chú trọng phát huy kết quả các mặt ấy đề góp 
phần tích cực cải thiện dời sống của nông dân. Về bảo 
hiểm xã hội, cần có những quy dịnh thích hợp, hướng 
dẫn các hợp tác xã thi hành. 

Đối với (hợ thủ cóng và những người buôn bán nhỏ, 
trên cơ sở hợp tác hóa, cần ôn định công Ÿiệc làm, bảo 
đảm thu nhập được diều hòa và tăng thêm một cách 
thích đáng. 

Đối với Việt kiều về nước, cần sắp xếp vào các ngành 
sản xuất, giúp đỡ đồng bào sớm ôn định đời sống. 
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Đổi với cóng nhân, piên chức, cán bộ 0à quản đội, 
cần tiếp tục tăng lương và cải tiến chế độ tiền lương 
nhằm thống nhất chế độ trả lương lao động một cách 
hợp lý, đồng thời coi trọng phát triền các sự nghiệp phúc 
lợi vật chất và văn hóa. 

Đối với cán bộ, nhân viên, trên cơ sở nâng cao ý thức 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa, kết hợp với việc kiện toàn các 
bộ máy làm việc, ồn định về căn bản các tô chức, cần 
thi hành triệt đề chế độ lương chức vụ, nhằm khuyến 
khích cán bộ, nhân viên đi sâu vào nghiệp vụ, chuyên 
môn, nâng cao công tác quản lý kinh tế và quản lý 
hành chính: 

Đối với công nhân, cần thi hành tốt chế độ lương theo 
thời gian và chế độ tiền thưởng, kết hợp thực hiện chế 
độ lương trả theo sản phầm một cách có trọng điềm ở 
những bộ phận cần thiết, dựa trên những định mức hợp 
lý về lao động và kỹ thuật. Đề phát huy ảnh hưởng tốt 
của chế độ tiền lương đối với công nhân, bảo đảm đầy 

mạnh tăng năng suất, hạ giá thành và nâng cao chất 
lượng sản phầm, cần phải tăng cường công tác giáo dục 
chính trị và tư tưởng, nâng cao ý thức làm chủ của 
công nhân. 

Đối với thợ học nghề, cần quy định chế độ trả lương 
theo nguyên tắc : có phân biệt đúng mức với lương khởi 
điểm cùng nghề, có phân biệt giữa các ngành, nghề khác 
nhau, vừa bảo đảm đời sống và học tập cho thợ học 
nghề, vừa phù hợp với yêu cầu mở rộng việc đào tạo 
công nhân. 

Đi đôi với việc tăng lương cho công nhân, viên chức, 
quân đội, cần mở rộng phúc lợi công cộng và tăng thêm 
quỹ xã hội của công nhân viên chức nhằm giải quyết thỏa 
đáng các chế độ lương hưu, tiền tuất, trợ cấp cho gia 
đình đông con... Cần ban hành luật hận hiểm xã hội đối 
với công nhân viên chức và tăng cường việc bảo hộ lao 
động. Về nhà ở, cần tích cực xây dựng thêm, cố gắng 
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giải quyết một bước tình hình thiếu nhà; ngoài ra xây 
dựng thêm một số nhà nghỉ, nhà đưỡng lão, nhà nuôi 
trẻ mồ côi... 


IV. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA 
KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ VIỆC CHỈ ĐẠO 
THỤC HIỆN KẾ HOẠCH 


Thưa các đồng chi, 


Bản báo cáo chính trị và báo cáo sửa đồi điều lệ Dảng 
của Ban Chấp hành trung ương đã kết hợp một cách 
sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác— Lê-nin 
với thực tiễn cách mạng Việt-nam, đề ra đường lõi chính 
trị và đường lối tồ chức dúng dắn của Đẳng ta trong 
giai đoạn mới. Những đường lối ấy được Đại hội thông 
qua là ảnh sảng soi đường cho toàn bộ hoạt dộng cách 
mạng của Đảng ta và nhân dân ta nhằm đưa miền Bắc 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, hoàn thành cách mạng đân 
tộc dân chủ nhán dân ở miền Nam, thực hiện thông 
nhất Tô quốc. 

Hơn ba mươi năm vận động cách mạng ở nước ta dã 
chỉ rõ Đảng ta là người lãnh đạo và tô chức mọi thắng 
lợi của dân tộc. Từ nay về sau cũng vậy, Đảng ta là 
người duy nhất đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta không ngừng tiến lên những bước phát triển MỚI, 
giành những thắng lợi cảng to lớn hơn. Sở đï Đảng ta 
có thể gánh vác trách nhiệm ấy là vị Đẳng ta là một dẳng 
mác-xít lê-nin-nit có dường lối cách mạng dúng, trung 
thành với chủ nghĩa quốc tế vô sẵn, thống nhất tư tưởng 
và thống nhất hành động, là vì Đẳng ta không ngừng cổ 
gẳng nâng cao năng lực lãnh dạo và chỉ đạo của mình, 
doàn kết nhân dân lao động thành một khối vững chắc. 


T¡ 


Chúng ta đã lãnh dạo cuộc Cách mạng tháng Tám thành 
công, đã lãnh đạo kháng chiến và cải cách ruộng đất 
thẳng lợi, nhất định cũng sẽ lãnh đạo nhàn đàn cả nước 
hoàn thành vẻ vang những nhiệm vụ của giai đoạn cách 
mạng mỏi. 

Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc hiện nay 
là một cuộc dẩu tranh kết hợp nhiều mặt: chính trị, tư 
tưởng, kinh tế, văn hóa, kÿ thuật. Đảng ta phải lãnh 
dạo toàn điện cuộc đấu tranh ấy, phải sử dụng một cách 
sắc bén nền chuyên chính đân chủ nhân dân đề tiến hành 
cuộc đấu tranh ấy, bảo dâm đưa miền Bắc tiến nhanh, 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ 
sở cho cuộc dấu tranh thống nhất TÔ quốc. Sau khi có 
đường lối, chúng ta phải thấu suốt đường lối ấy trong 
mỌi hoạt động, và phải hết sức chú trọng nâng cao năng 
lực chỉ đạo của các _cấp, các ngành. Ở đây, tôi xin nhấn 
mạnh mấy vấn đề về lăng cường công tác kế hoạch hóa 
kinh tế quốc dản là một yêu cầu cấp bách đề tiến hành 
tốt việc lập kế hoạch và chỉ: đạo thực hiện kế hoạch ð 
năm lần thứ nhất. 

Trong năm 1956 và năm 1957, chúng ta đã lập hai kế 
hoạch hàng năm; tiếp theo, chúng ta đã xây dựng kế 
hoạch 3 năm phát triền và cải tạo kinh tế, phát triền văn 
hóa. Công tác kế hoạch hóa kinh tế quốc dân đối với 
chúng ta là một vấn đề mới. Nhờ sự giúp đỡ của các 
đoàn chuyên gia Liên-xô và Trung-quốc, đần đần chúng 
ta đã thu thập được một số kinh nghiệm và đã có những 
tiến bộ bước đầu về tư tưởng và về nghiệp vụ công tác 
thống kê, kế hoạch. Nhưng chúng ta còn nhiều nhược 
điểm, thiếu sót phải ra sức khắc phục. : 


Chúng ta đều biết rằng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
về bản 'chất là một nền kinh tế kế hoạch hóa ; các quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội, gồm cả quy luật phát 
triền có kế hoạch của nền kinh tế quốc dân dưởi chế dộ 
xã hội chủ nghĩa, dều phát sinh từ chế độ sở hữu còng 
cộng về tư liệu sản xuất. Chúng ta cũng biết rằng các quy 
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luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội phần ảnh tính hơn hẳn 
của chế dộ xã hội chữ nghĩa, nhưng tự nó không thể 
phát huy tác dụng dược mà chúng ta phải biết vận dụng 
các quy luật ấy. Cho nên việc lãnh đạo phát triền kinh 
tế quốc dân CÓ kế hoạch là một vấn đề cơ bản nhất trong 
nhiệm Yụ quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. Lập kế hoạch 
phát triền kinh tế quốc dân tức là phản ánh một cách tự 
giác yêu cầu và khả năng phát triền khách quan của tình 
hình kinh tế và văn hóa xã hội chủ nghĩa ; là thể hiện 
dường lối, chủ trương của Đẳng thành những việc làm 
cụ thê, đồng thời góp ý kiến xây dựng dường lối chủ 
trương của Đảng, là vận dụng các quy ruật phát triền 
khách quan của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thích hợp 
với diều kiện thực tế từng nơi, từng lúe, là tô chức và 
động viên lực lượng to lớn về mọi mặt của quần chúng 
vào việc xây dựng kinh tế và văn hóa theo con đường 
xã hội chủ nghĩa. Đó là một công tác sinh động vừa có 
nội dung cách mạng sâu sắc, vừa có cơ sở khoa học 
chính xác, vừa có tính chất quần chúng rộng rãi. Ủy ban 
kế hoạch của chúng ta ở các cấp làm việc còn nặng tính 
chất quan liêu bàn giấy, việc lãnh đạo chính trị trong quả 
trình lập kế hoạch còn yếu, nhiều cán bộ bù đầu trong 
việc tính toán đơn thuần, chúng ta cần chú trọng khắc 
phục các thiếu sót ấy. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội càng tiến lên thì càng tạo 
thêm những điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế 
hoạch hóa, đồng thời cũng đòi hỏi về mặt lãnh đạo, phải 
nâng cao công tác kế hoạch hóa. Các cấp ủy Đắng, các 
cơ quan lãnh đạo chính quyền có nhiệm vụ tăng: cường 
chỉ dạo và trực tiếp tham gia việc lập kế hoạch ; cần kiện 


-_ toàn cơ quan thống kê và kế hoạch, chú trọng bồi dưỡng 


cán bộ thống kê và kế hoạch về đường lối, chính sách, 
giúp đỡ cho các cán bộ ấy di sâu vào thực tế sản xuất, 
vào quần chúng, làm tốt công tác điều tra nghiên cứu, 
nâng cao trình dộ lý luận đề phục vụ đắc lực hơn nữa 
cho việc lãnh đạo và chỉ đạo kinh tế. Về phần Ủy ban kế 
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hoạch Nhà nước, chúng tôi có trách nhiệm phải giúp đỡ 
cán bộ thống kẻ và kế hoạch ở các cấp bồi đường về 
nghiệp vụ và phải đi sát hơn nữa giúp đỡ các địa phương 
trong việc lập kế hoạch. 

Chúng ta hết sức chống quan liêu, lãng phí trong việc 
quản lý kinh tế thì trước hết, phải thấu suốt tình thần ấy 
trong khi lập kế hoạch, vì kế hoạch không chính xác sẽ 
gây ra những lãng phi rất lớn. Đề nâng cao chất lượng 
của kế hoạch Nhà nước, cần phải chủ trọng làm tốt kế 
hoạch ở các đơn vị cơ sở, phải phát động quần chủng 
công nhàn, nông đân tham gia xây dựng kể hoạch từ 
dưởi lên kết hợp với hưởng dẫn từ trên xuống. Đi đường 
lối quần chúng trong việc lập kế hoạch, chúng ta sẽ tập 
trung được trí tuệ của quần chủng và biến kế hoạch Nhà 
nước thành cương lĩnh hành động của quần chúng. Kể 
hoạch lập ra được chỉnh xác, được đông đảo nhàn dân 
đồng tình và ra sức thực hiện thì tính chất pháp lệnh 
của kế hoạch càng được nâng cao. 

Yêu cầu về kế hoạch hóa kinh tế quốc dàn là phải bảo 
đâm phát huy cao độ tỉnh hơn hẳn của chế độ kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, thúc đầy các ngành kinh tế và văn hỏa 
phát triền với nhịp độ nhanh, cân đối giữa các mặt. Muốn 
thể, trong việc lập kế hoạch, phải nắm vững quan điềm 
phát triền, giải quyết thống nhất giữa yêu cầu và khả 
năng, nhìn xa và nhìn toàn điện, phàn tích sâu sắc tình 
hình thực tế, định rổ phương hướng tiến lên, đề ra 
những biện pháp thiết thực, làm cho kế hoạch đặt ra vừa 
tích cực, vừa vững chắc. Đẳng ta chủ trương đưa miền 
Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa 
xã hội, đó là tư tưởng cơ bản chỉ đạo việc kế hoạch hóa 
kinh tế quốc dân. Cần chú trọng đấu tranh triệt đề chống 
tư tưởng bảo thủ, hoài nghỉ còn tồn tại khá phồ biển 
trong cán bộ, đồng thời vẫn phải khắc phục xu hướng lạc 
quan tếu, thiếu thực sự cầu thị. Trình độ sản xuất, trình 
độ kỹ thuật của ta còn lạc hậu, tình hình kinh tế của ta 
còn nhiều khó khăn ; mặt kháe, phải thấy rằng chúng ta 


80 


TS Sm 


có nhiều năng lực tiềm tàng, có nhiều khả năng phát 
triển và tiến bộ. Chúng ta không chờ đợi có đủ điều kiện 
mới tiến nhanh, mà phải ra sức phát huy thuận lợi, khắc 
phục khó khăn, tạo ra các điều kiện cần thiết đề tiến 
nhanh. Cần phải tăng cường công tác cân đối tông hợp, 
kịp thời phát hiện những chỗ mất cân đối, giải quyết 
cân đối một cách tích cực đề bảo đảm một tốc độ phát 
triển cao. Trong xây dựng và sản xuất, phải đặc biệt 
nắm vững việc cân đối về vật liệu và nguyên liệu; không 
những chỉ chú ý cân đối chung trong toàn quốc, cho cả 
năm, mà phải giải quyết cân dối cho từng vùng, trong 
từng thời gian ngắn; phải chiếu cố toàn diện và tập 
trung vào các trọng điểm. Chúng ta lại không tách rời 
tiền nhanh, tiến mạnh với tiến vững chắc. Tốc độ ghi 
trong kế hoạch phải nhằm động viên tỉnh thần tích cực, 
phấn khởi lao động của quần chúng, tránh gây ra căng thẳng 
trong khi thực hiện. Kế hoạch dài hạn cần được xây dựng 
theo mức tích cực, dồng thời phải rất chú trọng tính chất 
vững chắc ; trong các kế hoạch hàng năm, sẽ căn cứ vào 
khả năng thực tế mà đặt mức phấn đấu cao hơn. Đối 
với một số chỉ tiêu xét cần thiết, chúng ta nên áp dụng 
phương pháp hai quyển sồ: quyền sô thứ nhất là mức 
phải bảo đảm thực hiện; quyền số thứ hai ghỉ mức cao 
hơn, nhằm phấn đấu dễ hoàn thành vượt mức kế hoạch 
Nhà nước. Quyển số thứ nhất và quyền số thứ hai phải 
hợp thành một hệ thống chỉ tiêu thống nhất từ trên 
xuống đưởi, trong đó phải phân biệt những chỉ tiêu cần 
khống chế và những chỉ tiêu có thê linh hoạt trong phạm 
vi nhất định, nhằm bảo đảm nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong việc quân lý kinh tế và bảo đảm tính cân dối 
của kế hoạch. Muốn làm cho kế hoạch có đầy đủ tính chất 
hiện thực, phải nghiên cứu sâu sắc các biện pháp về kinh 
tế, kỹ thuật và tỒ chức. Như Hồ Chủ tịch thường nhắc 
nhở, đặt chỉ tiêu là một thì phải có biện pháp gấp rưỡi, 
và phải có quyết tâm gấp đôi đề bảo đảm thực hiện vượt 
mức kế hoạch. 


6NV §1 


Làm kế hoạch là dự kiến, tức là phải nhìn xa, phải đi 
trước việc thực hiện, phải kết hợp việc trưởc mắt và 
việc lâu dài, phải chuần bị mọi mặt làm cho các hoạt 
động phát triền được liên tục. Vì thế, kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất phải chuần bị thiết thực cho kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai; kế hoạch năm này phải tích cực chuẩn bị 
cho kế hoạch năm sau. Chúng ta lại phải tiến tới lập các 
quy hoạch dài hạn về phát triền nông nghiệp, về phát 
triền công nghiệp, về đào tạo cán bộ, v.v. ; và phải cố 
gắng phối hợp từng phần trên kế hoạch dài hạn với các 
nước anh:em. Về kế hoạch hàng năm, chúng ta phải 
khắc phục khó khăn, cố gắng xây dựng kế hoạch và giao 
nhiệm vụ cho các ngành, các địa phương sớm hơn ; chấm 
đứt tình trạng vì kế hoạch làm chậm, thiếu thời giờ chuần 
bị các điều kiện về vật chất và kỹ thuật, cho nên dầu 
năm thì thong thả, cuối năm thì quá khần trương, lãng 
phí nhiều sức người, sức của, ảnh hưởng không tốt dến 
nhịp dộ phát triển. Trong các bộ phận của kế hoạch, 
chúng ta phải xây dựng sớm kế hoạch sản xuất nông 
nghiệp, đề kịp phát động vụ đông—xuân; xây đựng sớm 
kế hoạch xây dựng cơ bẩn đề đầy mạnh liên tục đà xây 
dựng trong quý tư của năm trước và quỷ một, quý hai 
của năm sau là những quỷ thời tiết thuận lợi cho việc 
xây đựng cơ bản. Nhất là chúng ta phải hết sức cố gắng 
cải tiến việc lập kế hoạch xuất nhập khầu dễ có thể ký 
kết kịp thời với các nước anh em, bảo đảm cung cấp các 
thiết bị và nguyên liệu cần thiết cho các ngành xây dựng 
và sản xuất được dúng hạn. 

Trong năm tới, căn cử vào nghị quyết của Đại hội và 
dựa vào dự án số kiềm tra, chúng ta sẽ xây dựng kể 
hoạch 5 năm lần thứ nhất. Cần cải tiến một bước việc 
xây dựng kế hoạch ở các cấp, các ngành cũng như việc 
xây dựng kế hoạch Nhà nước để làm tốt bản kiến nghị 
về kế hoạch 5 năm. 


Từ những chủ trương và những chỉ tiêu của kế hoạch, _ 
chúng ta phải làm thế nào biến thành hành động tự giác . 
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của hàng triệu quần chủng, đem lại những kết quả tốt 


nhất về vật chất và tinh thần theo những mục tiêu cụ thể 
đã định trước, nhằm đưa xã hội tiến lên từng bước, làm 
cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa cao quý của chúng ta trở 
thành hiện thực. 

Muốn thế, chúng ta phải nảng cao năng lực của Đẳng 
ĐỀ chỉ đạo thực hiện kế hoạch và phải tăng cường mai 
trò của Nhà nước trong piệc quản lụ thực hiện kế hoạch, 
phát động một phong trào thị đua gêu nước sôi nồi, 
sản rộng của đông đảo quần chúng. 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trung ương đã 
đề ra yêu cầu phải tăng cường chỉ đạo về các mặt tư 
tưởng, chính sách và tô chức; đó là những vấn đề rất 
quan trọng mà chúng ta cần phải nghiên cứu cụ thê và 
kịp thời giải quyết đề cải tiến công tác quản lý kinh tế 
của chúng ta cho phù hợp với sự phát triển của quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa và của sức sản xuất. Cần giáo 
dục cho quần chủng hiểu rồ đường lối chính sách của 
Đảng và Nhà nước, nâng cao lòng yêu nước, chí căm thù 
bọn Mỹ — Diệm và ÿ thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa của 
quần chúng, động viên nhiệt tình lao động và tỉnh thần 
đám nghĩ đám làm của quần chúng. Muốn biến sức mạnh 


- tỉnh thần ấy thành sức mạnh vật chất, phát huy mọi khả 


năng của quần chủng, chúng ta cần phải hết sức tăng 
cường việc tỒ chức thực hiện. Cần tiếp tục thực hiện 
việc phân cấp quản lý một cách có hệ thống; đi dôi vời 
việc phân cấp quản lý về sản xuất, xây dựng, vận tải, 

đào tạo cán bộ..., cần có sự phân cấp thích đảng về quản 
lý tài chính, quản lý vật tư, quản lý thực hiện kế hoạch. 

Trên cơ sở tăng Cường. sự lãnh đạo tập trung và thống 
nhất của trung ương, cần hết sức phát huy tính tích cực 
và sáng tạo của các địa phương, của các xí nghiệp, nâng 
cao năng lực và trách nhiệm của cấp ủy Đẳng và Ủy ban 
hành chính ở các khu tự trị, các khu công nghiệp, các 
thành phố, các tỉnh trong việc quản lý kinh tế. Các bộ 
cần phối hợp chặt chẽ với nhau và với các địa phương 
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nhằm giải quyết hợp lý các yêu cầu về phát triỀn kinh tế 
và văn hóa của toàn quốc và của địa phương, bảo đảm 
phát triền cân đối các mặt hoạt động trong từng ngành 
cũng như trong từng dịa phương, khắc phục tệ quan liêu, 
lãng phí, tham ô. Các đoàn thể quần chúng cỏ nhiệm vụ 
và vai trò rất quan trọng trong việc tồ chức và động viên 
quần chúng thực hiện kế hoạch, cho nên giữa các cơ 
quan kinh tế và văn hóa của Nhà nước và Công doàn, 
Đoàn thanh niên lao động, Hội liên hiệp phụ nữ phải 
phối hợp chặt chể trong mọi hoạt động có quan hệ với 
nhau, chấp hành tốt các chủ trương của Đẳng và Nhà 
nước. các xí nghiệp, nông trường, công trường, cần 
phát huy những thắng lợi bước đầu trong công tác cải 
tiến quản lý, thi hành dúng chế độ trách nhiệm của thủ 
trưởng đơn vị, tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng ủy và 
vai trò tham gia quản lỷ của công đoàn và công nhân 
viên chức; tiếp tục sửa đôi các chế độ, thể lệ; tô chức 
và động viên công nhân thi đua cải tiến kỹ thuật, hợp lý 
hóa sản xuất. Đề phục vụ tốt công tác cải tiến quản lý ở 
các xí nghiệp, nông trường, công trường, phát huy tính 
tích cực và sáng tạo của công nhân, đầy mạnh phát triền 
sản xuất một cách toàn diện, các bộ cần phải nâng cao 
trình độ quản lý thực hiện kế hoạch, tăng cường công : 
tác quản lý vật tư, quản lý kỹ thuật, quản lý lao động, 
quản lý tài vụ, tập trung sức chỉ đạo các đơn vị trọng 
điềm, đi sát giải quyết kịp thời các khó khăn và các yêu 
cầu của các cơ sở. Đi đôi với việc tăng cường chỉ đạo 
đối với kinh tế quốc doanh, cần tăng cường chỉ đạo đối 
với kinh tế hợp tác xã. Việc nghiên cứu và ban hành các 
chính sách cụ thề đối với các hợp tác xã nông nghiệp, 
thủ công nghiệp, có tác dụng rất quan trọng thúc đầy hoàn 
thành tốt công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, đồng thời, 
hướng dần các hợp tác xã phát triền sản xuất theo yêu 
cầu của kế hoạch Nhà nước. Cần theo đổi sát những 
chuyền biến của phong trào cải tạo xã hội chủ nghĩa, giải, 
quyết đúng đắn và kịp thời các yêu cầu phát triền của 
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phong trào, khắc phục các khó khăn thiếu sót, động viên 
tỉnh thần phấn khởi và nhiệt tình lao động của quần chúng 
xã viên. Các cấp ủy cần nắm vững chỉ dạo điền hình 
một số hợp tác xã, phồ biến rộng rãi các kinh nghiệm 
tốt, ngăn ngừa các lệch lạc, chú trọng giúp dỡ các hợp 
tác xã tăng cường công tác quần lý sản xuất, quần lý lao 
động, quản lỷ tài vụ, sử dụng hợp lý quỹ tích lũy, giải 
quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa hợp tác xã và xã 
viên, giữa hợp tác xã và Nhà nước. 

Trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay ở 
miền Bắc, chúng ta chuyền trọng tâm vào việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ; vì thế, hơn bao giờ hết, Đẳng tá phải 
nâng cao năng lực chỉ đạo kinh tế và văn hóa của mình 
theo kịp với yêu cầu của nhiệm vụ, đồng thời phải tăng 
cường vai trò của Nhà nước trong việc quản lý thực hiện 
kế hoạch. Đó là một điều kiện cơ bản đề bảo đảm thực 
hiện đường lối chung của miền Bắc, trước mắt là bảo 
đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. 


Thưa các đồng chí, 


Hiện nay, ở khắp nơi trên miền Bắc nước ta, phong 
trào thi đua yêu nước của các tầng lớp quần chúng lao 
động đang phát triền mạnh mẽ, Mọi người đều ra sức 
phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 1960 và kế 
hoạch 3 năm, lấy thành tích đề chào mừng ngày hội lớn 
của dân tộc kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt-nam đàn 
chủ cộng hòa và chào mừng Đại hội Đẳng. Thắng lợi của 
Đại hội sẽ động viên thêm mạnh mẽ tỉnh thần tin tưởng, 
phấn khởi của nhân dân, tạo đà thuận lợi cho việc bước 
vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. ; 

Chúng ta đều thấy rằng nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất rất nặng nề, đồng thời đó cũng là những 
nhiệm vụ rất vẻ vang. Với việc hoàn thành thắng lợi kế 
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hoạch 5 năm, nền kinh tế miền Bắc sẽ có những chuyền 
biến rõ rệt ; như báo cáo chỉnh trị của Ban Chấp hành 
trung ương đã nêu lên, «đỏ là một bước rất quan trọng 
của nhàn dân ta trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ». 
Từ một uền kinh tế nòng nghiệp rất lạc hậu, đại bộ phận 
là sản xuất cả thề phản tán, công nghiệp hầu như chưa 
có, trong vòng hơn mười năm sau chiến tranh, chủng ta 
sẽ tiến lên một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cỏ nồng 
nghiệp phát triền và công „nghiệp phát triền với tỷ ng 
Xấp xỉ ngang nhau. «Đó là một bước rất quan trọng.. 

là vì qua bước này, trong kế hoạch 5ð năm lần thứ Hn 
chủng ta có thể tiến lên xây dựng miền Bắc nước ta 
thành một nước còng, nông nghiệp xã hội 'chủ nghĩa, 
thanh toản về căn bản tình trạng sản xuất còn lạc hậu 
hiện nay. 

Đến cuối năm 1965, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
dưới hai hình thức sở hữu toàn dân và sở hữu tập thê 
sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế quốc dân; 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội sẽ được 
xây dựng bước đầu trong các ngành: nông nghiệp, giao 
thông vận tải, nhất là trong công nghiệp; cán bộ xây 
dựng kinh tế và công nhân lành nghề đều tăng thêm về 
số lượng và một phần về chất lượng; phong trào thi đua 
yêu nước của quần chúng sẽ ngày càng sâu rộng, sôi 
nồi. Chúng ta sẽ tích cực phấn đấu đề tạo ra những nhân 
tố ấy; và dựa vào những nhân tố ấy ; chủng ta sẽ tiếp 
tục đưa sự nghiệp "kinh tế và văn hóa ở miền Bắc tiến 
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc theo con dường xã hội 
chủ nghĩa. 

Về nông nghiệp, từ sản xuất nhỏ phân tán, các hợp 
tác xã sẽ tiến dần lên quy mô ngày càng lớn; đựa vào 
việc cải tiến nông cụ, cải tiến kỹ thuật, bước đầu thủy 
lợi hóa và bước đầu cơ giới hóa, chúng ta sẽ giải quyết 


vững chắc vấn đề lương thực và đầy mạnh phát triền 
g 
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các ngành khác toàn điện hơn, nhất là về cây công 
nghiệp và chăn nuôi, tạo eơ sở thuận lợi cho việc thực 
hiện công nghiệp hỏa xã hội chủ nghĩa. 

Về công nghiệp, sau kế hoạch 5 năm, trên miền Bắc 
nước ta sẽ hình thành khoảng 10 khu vực công nghiệp, 
trong đó có những khu vực tương đối tập trung là Hà- 
nội, Thải-nguyên, Việt-trì, Hải-phòng, Hồng-gai. Ơ miền 
núi, chúng ta bắt đầu xây dựng một số cơ sở công nghiệp 
quan trọng. Các ngành công nghiệp nặng và công nghiệp 
nhẹ chủ yếu sẽ được xây dựng thành một hệ thống ngày 
càng cân đối, có khả năng cung cấp một phần quan 
trọng về gang thép, phân bón..., một phần về thiết bị, 
và bảo đảm cung cấp hầu hết các hàng tiêu dùng thông 
dụng cho nhân dân lao dộng. Nhờ công nghiệp và nông 
nghiệp cùng phát triền nhanh, miền Bắc nước ta sẽ tiến 
một bước quan trọng trên con đường xây dựng kinh tế 
tự chủ, đồng thời khả năng hợp tác quốc tẾ của nước ta 
Yới các nước anh em cũng sẽ dần đần được mở rộng. 

Đi đôi với việc phát triền kinh tế và dựa trên cơ sở 
sản xuất ngày càng tăng, dời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân lao dộng sẽ được cải thiện thêm một bước 
rõ rệt. Những trẻ em đến tuôi di học đều được học tập ; 
những người lớn tuôi đều dược bô túc văn hóa; sau kế 
hoạch 5 năm, ở miền xuôi sẽ căn bản thực hiện xong 
việc phô cập giáo dục cấp I. Những người dến tuôi lao 
động đều có thể có việc làm. Mọi người có tài năng dều 
được giúp đỡ, khuyến khích, có diều kiện phát huy sức 
sáng tạo của mình đề góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Thu nhập thực tế của công nhân, nòng 
đàn sẽ dược tăng thêm một cách thích đắng; nhân dàn 
lao động sẽ được ăn no, mặc ấm và có thề mua sắm 
thêm các đồ dùng cần thiết ; phúc lợi xã hội ở thành thị 
và nông thôn sẽ ngày càng được cải thiện. 

Chúng ta dang dứng trước những triỀn vọng tốt đẹp. 
Chúng ta phải ra sức phấn dấu dề biến những khả năng 
ấy thành hiện thực. Dưới ánh sảng của những nghị quyết 
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của Đại hội và sự lãnh dạo của Ban Chấp hành trung 
ương, với sự giúp đỡ tận tình của các nước anh em, với 
truyền thống phấn dấu anh dũng, lao dộng cần cù, 
nhất định nhân dân ta sẽ thực hiện thẳng lợi những 
nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, đưa miền 
Bắc tiến lên một bước vững vàng trên con đường xây 
. dựng chủ nghĩa xã hội, củng cố miền Bắc làm cơ sở 
vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất Tô quốc. 
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